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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm

LỜI GIỚI THIỆU

Việt Nam đang tiến hành cải cách toàn diện, triệt để hệ thống kế toán theo yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Yêu cầu quản lý kinh doanh trong cơ chế thị trường đòi hỏi những thông tin đa dạng, phục vụ cho các quyết định kinh tế, điều đó đã hình thành khái niệm về hệ thống kế toán tài chính, kế toán quản trị.
            Kế toán quản trị - một bộ phận cấu thành của hệ thống kế toán, được hình thành và phát triển. Thông tin do kế toán quản trị cung cấp phục vụ chủ yếu trong nội bộ doanh nghiệp, thoả mãn yêu cầu thông tin của chủ doanh nghiệp, các nhà quản lý để điều hành kinh doanh

Để phục vụ công tác giảng dạy và học tập, Khoa Kinh tế và CTXH đã tổ chức biên soạn giáo trình môn “Kế toán quản trị” trên cơ sở tham khảo tài liệu trong và
ngoài nước

Giáo trình gồm 05 chương:

Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán quản trị

Chương 2: Phân loại chi phí

Chương 3: Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận và thông tin thích hợp với quyết định ngắn hạn

Chương 4: Dự toán sản xuất kinh doanh

Chương 5: Xác định chi phí và định giá sản phẩm dịch vụ

Mặc dù rất cố gắng để hoàn thành tài liệu này với nội dung, kết cấu hợp
lý và khoa học, đáp ứng nhu cầu đào tạo trong giai đoạn mới. Song do tài liệu
được biên soạn lần đầu nên không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến của bạn đọc.
Xin chân thành cảm ơn!
                            Hà nội, ngày 10 tháng 9 năm 2019

                                                             BAN CHỦ NHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Mã số mô đun: MH KTDN 27
Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học

- Vị trí: Môn học này được học sau các môn học: tài chính, thống kê, kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán doanh nghiệp. 

- Tính chất: Môn học kế toán quản trị là môn học bắt buộc chuyên môn của nghề kế toán doanh nghiệp. Là một bộ phận quan trọng của hệ thống kế toán được hình thành và phát triển thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế thị trường có cạnh tranh hiện nay. Có chức năng cung cấp và xử lý thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh một cách cụ thể. Là tài liệu cần thiết đối với cán bộ tài chính kế toán đang thực tế làm việc tại doanh nghiệp.

Mục tiêu của môn học

- Về kiến thức

 + Trình bày được những kiến thức cơ bản về kế toán quản trị trong doanh nghiệp

 + Phân tích được các thông tin cho nhà quản lý trong việc lập kế hoạch điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch và quản lý hoạt động kế toán tài chính trong nội bộ doanh nghiệp

+ Vận dụng được các thông tin kinh tế trong việc ra quyết định kinh doanh ngoài thực tế

-  Về kỹ năng:

+ Thu thập được các thông tin trong quyết định kinh doanh ngắn hạn

 + Tính đợc các chỉ tiêu về chi phí, định giá sản phẩm, quyết định giá bán sản phẩm

 + Phân tích và lựa chọn được thông tin cần cung cấp cho đối tượng sử dụng

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có tinh thần làm việc hợp tác, có thái độ làm việc tích cực, chủ động sáng tạo, có kỷ luật và tác phong công nghiệp.

+ Có khả năng tìm kiếm việc làm và học lên trình độ cao hơn hoặc tự tổ chức kinh doanh

Nội dung môn học :
	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I


	Những vấn đề chung về kế toán quản trị Khái niệm, mục tiêu và nhiệm vụ của kế toán quản trị
Kế toán quản trị, kế toán tài chính và kế toán chi phí

Vai trò của kế toán quản trị trong việc thực hiện các chức năng quản lý
	3
	3
	
	

	II
	Phân loại chi phí

Khái niệm và đặc điểm

Phân loại chi phí

Hệ thống quản lý chi phí
	10
	5
	4
	1

	III
	Phân tích mối quan hệ chi phí khối lượng lợi nhuận và thông tin thích hợp với quyết định ngắn hạn

Những khái niệm cơ bản thể hiện mối quan hệ chi phí khối lượng lợi nhuận

Phân tích điểm hoà vốn

Một số ứng dụng của việc phân tích mối quan hệ chi phí khối lượng và lợi nhuận vào việc lựa chọn dự án

Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn
	18
	9
	8
	1

	IV
	Dự toán sản xuất kinh doanh

Khái quát về dự toán sản xuất kinh doanh

Xây dựng định mức chi phí sản xuất kinh doanh

Lập dự toán sản xuất kinh doanh
	17
	10
	6


	1

	V
	Xác định chi phí và định giá sản phẩm và dịch vụ

Phương pháp xác định chi phí

Định giá sản phẩm và dịch vụ
	12
	8
	3
	1

	
	Cộng
	60
	35
	21
	4


CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Mã chương: MH KTDN 27.01

Giới thiệu: 
Trong chương này, người học sẽ nghiên cứu những vấn đề chung về kế toán quản trị như khái niệm, nhiệm vụ và vai trò của kế toán quản trị để từ đó phân biệt được công việc của kế toán quản trị với kế toán tài chính trong doanh nghiệp
Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm kế toán quản trị

- Phân biệt được sự giống và khác nhau giữa kế toán quản trị kế toán tài chính và kế toán chi phí

- Vận dụng được vai trò của kế toán quản trị trong việc thực hiện chức năng quản lý

- Lựa chọn và sử dụng các kỹ thuật nghiệp vụ cơ bản về kế toán quản trị, đo lường kết quả của các mặt hoạt động, các đơn vị, các nhà quản trị và nhân viên trong tổ chức

- Tham gia một cách tích cực với vai trò là một thành phần của đội ngũ quản lý

- Trung thực, nghiêm túc trong nghiên cứu

Nội dung chính:

1. Khái niệm, mục tiêu và nhiệm vụ của kế toán quản trị

1.1. Khái niệm về kế toán quản trị

Có rất nhiều các loại hình tổ chức khác nhau có ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của chúng ta như: các nhà sản xuất, công ty dịch vụ, các nhà bán lẻ, các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức, cơ quan của Chính phủ. Tất cả các tổ chức này đều có 2 đặc điểm chung: 

Thứ nhất, mọi tổ chức đều có các mục tiêu hoạt động. Chẳng hạn, mục tiêu của một hãng hàng không có thể là lợi nhuận và thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng. Mục tiêu của cơ quan công an là đảm bảo an ninh cho cộng đồng với chi phí hoạt động tối thiểu. 

Thứ hai, các nhà quản lý của mọi tổ chức đều cần thông tin để điều hành và kiểm soát hoạt động của tổ chức. Nói chung, tổ chức có quy mô càng lớn thì nhu cầu thông tin cho quản lý càng nhiều.

Kế toán quản trị là một bộ phận trong hệ thống thông tin của một tổ chức. Các nhà quản lý dựa vào thông tin kế toán quản trị để hoạch định và kiểm soát hoạt động của tổ chức (Hilton, 1991).

1.2. Vai trò của kế toán quản trị

Kế toán quản trị có vai trò quan trọng trong quản trị, điều hành doanh nghiệp thể hiện qua một số điểm sau:

· Kế toán quản trị là nguồn cung cấp thông tin cần thiết cho các nhà quản lý ra quyết định kinh doanh ở tất cả các khâu: lập kế hoạch, dự toán, tổ chức thực hiện, kiểm tra và đánh giá...

· Kế toán quản trị sẽ tư vấn cho nhà quản lý trong quá trình xử lý, phân tích thông tin, lựa chọn phương án, ra quyết định kinh doanh phù hợp nhất.

· Kế toán quản trị giúp nhà quản lý kiểm tra, giám sát, điều hành các hoạt động kinh tế tài chính và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; giúp nhà quản lý đánh giá những vấn đề còn tồn tại phải khắc phục.

· Kế toán quản trị giúp nhà quản lý thu thập, phân tích thông tin phục vụ cho việc lập kế hoạch dự toán sản xuất và tiên liệu kết quả kinh doanh...

Theo Luật kế toán Việt Nam, kế toán quản trị được định nghĩa là “việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán (Luật Kế toán, khoản 3, điều 4).

Nói tóm lại, kế toán quản trị là một lĩnh vực kế toán được thiết kế để thoả mãn nhu cầu thông tin của các nhà quản lý và các cá nhân khác làm việc trong một tổ chức
1.3. Mục tiêu của kế toán quản trị

Để thực hiện các công việc trong quá trình quản lý hoạt động của tổ chức, các nhà quản lý rất cần đến thông tin. Thông tin mà các nhà quản lý cần để thực hiện công việc được cung cấp từ nhiều nguồn khác nhau: các nhà kinh tế, các chuyên gia tài chính, các chuyên viên tiếp thị, sản xuất và các nhân viên kế toán quản trị của tổ chức.

Hệ thống thông tin kế toán quản trị trong tổ chức có nhiệm vụ cung cấp thông tin cho các nhà quản lý để

thực hiện các hoạt động quản lý. Kế toán quản trị có bốn mục tiêu chủ yếu như sau:

· Cung cấp thông tin cho nhà quản lý để lập kế hoạch và ra quyết định.

· Trợ giúp nhà quản lý trong việc điều hành và kiểm soát hoạt động của tổ chức.

· Thúc đẩy các nhà quản lý đạt được các mục tiêu của tổ chức.
· Đo lường hiệu quả hoạt động của các nhà quản lý và các bộ phận, đơn vị trực thuộc trong tổ chức.

2. Kế toán quản trị, kế toán tài chính và kế toán chi phí

2.1. Kế toán tài chính và kế toán quản trị

Như đã trình bày trong những phần trên, trọng tâm của kế toán quản trị là cung cấp thông tin phục vụ cho các nhà quản lý của tổ chức. Trong khi đó, mục tiêu của kế toán tài chính (financial accounting) là nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin cho các đối tượng bên ngoài tổ chức. Báo cáo hàng năm của Công ty VINAMILK cho các cổ đông của công ty là một ví dụ điển hình về sản phẩm của hệ thống kế toán tài chính. Những người sử dụng thông tin kế toán tài chính bao gồm các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng, các chủ nợ, các cơ quan nhà nước, các nhà phân tích đầu tư, khách hàng.

Tuy vậy, hệ thống kế toán quản trị và kế toán tài chính cũng có nhiều điểm giống nhau bởi vì cả hai hệ thống này đều dựa vào dữ liệu thu thập được từ hệ thống kế toán cơ bản của tổ chức. Hệ thống này bao gồm thủ tục, nhân sự, và hệ thống máy tính để thu thập và lưu trữ các dữ liệu tài chính của tổ chức. Một phần của hệ thống kế toán chung này là hệ thống kế toán chi phí (cost accounting) có nhiệm vụ thu thập thông tin chi phí được sử dụng trong cả hệ thống kế toán quản trị và kế toán tài chính. Ví dụ, số liệu về giá thành sản phẩm được nhà quản lý sử dụng để định giá bán sản phẩm, đó là một mục đích sử dụng thông tin của kế toán quản trị. Tuy vậy, số liệu giá thành cũng được sử dụng để xác định giá trị hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán, đó lại là một mục đích sử dụng thông tin của kế toán tài chính.

Mối quan hệ giữa kế toán kế toán quản trị và kế toán tài chính được biểu hiện qua Sơ đồ sau

Quan hệ giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính
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Mặc dù, giữa hệ thống kế toán qu ản trị và hệ thống kế toán tài chính có nhiều điểm chung, nhưng giữa chúng có sự khác biệt rất lớn. Bảng 1.2 liệt kê những điểm khác biệt giữa hai hệ thống kế toán này.

Những điểm khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính

	Chỉ tiêu
	Kế toán quản trị
	Kế toán tài chính

	1.  Đối tượng sử dụng

thông tin
	Nhà quản trị bên trong doanh nghiệp
	Những thành phần bên

ngoài doanh nghiệp.

	2. Đặc điểm
của thông tin cung cấp
	Hướng về tương lai, linh hoạt, nhanh, thích hợp.

Biểu diễn dưới hình

thái giá trị và vật chất.
	Phản
ánh
quá
khứ,

chính xác.

Biểu diễn dưới hình thái giá trị.

	3. Tính chất bắt buộc của thông tin và báo cáo
	Không tuân thủ các nguyên tắc chung của kế toán.
	Tuân thủ các nguyên tắc của kế toán (GAAPs).

	4. Phạm vi báo cáo
	Từng bộ phận, khâu  công việc
	Toàn doanh nghiệp

	5. Kỳ báo cáo
	Bất kỳ khi nào cần cho quản lý.
	Định kỳ hàng tháng, quý, năm.

	6. Tính pháp lệnh Khô
	Không có tính pháp lệnh. 
	Có tính pháp lệnh.

	7. Quan hệ với các ngành khoa học
	Nhiều.
	Ít.


2.2. Kế toán chi phí với kế toán quản trị

Kế toán chi phí là một nhánh của kế toán, có nhiệm vụ lưu chép chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến việc sản xuất mỗi đơn vị sản phẩm và dịch vụ do công ty cung cấp.

Kế toán chi phí quan tâm đến các vấn đề sau:

· Soạn thảo các bảng kê (ví dụ: các bảng dự toán, các bảng tính chi phí).

· Thu thập số liệu chi phí.

·  Phân bổ chi phí cho hàng tồn kho, sản phẩm và dịch vụ. Kế toán quản trị quan tâm đến những vấn đề sau:

· Sử dụng số liệu tài chính và truyền đạt nó dưới dạng thông tin cho người sử dụng là các nhà quản trị các  cấp ở bên trong tổ chức.

Kế toán chi phí là một phần của kế toán quản trị. Kế toán chi phí cung cấp một ngân hàng số liệu cho nhân viên kế toán quản trị sử dụng, gồm:

· Giá vốn sản phẩm sản xuất hay giá vốn dịch vụ cung cấp.
· Giá vốn của một bộ phận hay một phần công việc.

· Doanh thu.

· Lợi nhuận của một sản phẩm, một dịch vụ, một bộ phận hay của toàn bộ tổ chức.

· Giá bán so với giá vốn hàng bán.

· Giá trị của hàng tồn kho (nguyên liệu, sản phẩm dở dang, thành phẩm) còn trong kho vào lúc cuối kỳ, do đó hỗ trợ cho việc lập bảng cân đối kế toán của công ty.

· Chi phí thực tế so với dự toán.

Sơ đồ mô tả mối quan hệ giữa các hệ thống kế toán cơ bản của tổ chức với các hệ thống kế toán chi phí, kế toán quản trị, và kế toán tài chính.

2.3. Kế toán quản trị với các môn khoa học khác

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các nhà quản trị phải đưa ra quyết định trong tất các khâu của quá trình kinh doanh từ việc mua các chi phí đầu vào: mua nguyên vật liệu, tuyển dụng nhân viên,... đến việc đưa các yếu tố sản xuất vào quá trình sản xuất kinh doanh sau đó là tổ chức quá trình tiêu thụ hàng hoá sao cho thu được lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp. Trong tất các khâu của quá trình kinh doanh này các nhà quản trị đều phải tiến hành lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch rồi kiểm tra đánh giá quá trình thực hiện kế hoạch đó. Do vậy, kế toán quản trị là tổng hợp của nhiều môn khoa học khác như kiến thức marketing khi nghiên cứu thị trường,lựa chọn phương án kinh doanh, lựa chọn cơ cấu hàng bán ...kiến thức thống kê khi thu thập, trình bày và phân tích dữ liệu, phân tích biến động đánh giá kết quả ...

3. Vai trò của kế toán quản trị trong việc thực hiện các chức năng quản lý

3.1. Quá trình quản lý và chức năng quản lý

Những người chủ sở hữu và các nhà quản lý của tổ chức chịu trách nhiệm trong việc xác định mục tiêu hoạt động của tổ chức. Ví dụ: Mục tiêu của Công ty Máy tính IBM do Ban giám đốc (được các cổ đông của công ty bầu ra) của công ty thiết lập.

Cho dù mục tiêu hoạt động của một tổ chức là gì đi nữa thì, công việc của các nhà quản lý là phải đảm bảo các mục tiêu được thực hiện. Trong quá trình theo đuổi mục tiêu của tổ chức, các nhà quản lý thực hiện bốn hoạt động  (chức năng) cơ bản:

· Lập kế hoạch.

· Tổ chức và điều hành hoạt động.

· Kiểm soát hoạt động.

· Ra quyết định.

Quá trình quản lý hoạt động của tổ chức

Lập kế hoạch

Trong việc lập kế hoạch, nhà quản lý vạch ra những bước phải làm để đưa hoạt động của doanh nghiệp hướng về các mục tiêu đã xác định. Những kế hoạch này có thể dài hạn hay ngắn hạn. Khi các kế hoạch được thi hành, chúng sẽ giúp cho việc liên kết tất cả các lực lượng của tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp hướng về các mục tiêu đã định.

Tổ chức và điều hành hoạt động

Trong việc tổ chức, nhà quản lý sẽ quyết định cách liên kết tốt nhất giữa tổ chức, con người với các nguồn lực lại với nhau sao cho kế hoạch được thực hiện có hiệu quả nhất.

Trong việc điều hành, các nhà quản lý giám sát hoạt động hàng ngày và giữ cho cả tổ chức hoạt động trôi chảy.

Kiểm soát hoạt động

Sau khi đã lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, nhà quản lý phải kiểm tra và đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Để thực hiện chức năng kiểm tra, các nhà quản lý sử dụng các bước công việc cần thiết để đảm bảo cho từng bộ phận và cả tổ chức đi theo đúng kế hoạch đã vạch ra.

Trong quá trình kiểm soát, nhà quản lý sẽ so sánh hoạt động thực tiễn với kế hoạch đã thiết lập. So sánh này sẽ chỉ ra ở khâu nào công việc thực hiện chưa đạt yêu cầu, và cần sự hiệu chỉnh để hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu đã thiết lập.

Ra quyết định

Ra quyết định là việc thực hiện những lựa chọn hợp lý trong số các phương án khác nhau. Ra quyết định không phải là một chức năng riêng biệt, nó là một chức năng quan trọng, xuyên suốt các khâu trong quá trình quản lý một tổ chức, từ khâu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện cho đến kiểm tra đánh giá. Chức năng ra quyết định được vận dụng liên tục trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Tất cả các quyết định đều có nền tảng từ thông tin. Do vậy, một yêu cầu đặt ra cho công tác kế toán, đặc biệt là kế toán quản trị là phải đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh, chính xác cho nhà quản lý nhằm hoàn thành tốt việc ra quyết định.

Vai trò của kế toán trong quan hệ giữa kế toán quản trị với chức năng quản lý gồm:

· Chuyển hoá các mục tiêu của doanh nghiệp thành các chỉ tiêu kinh tế.

· Lập dự toán chung và các dự toán chi tiết.

· Thu thập, cung cấp thông tin về kết quả thực hiện các mục tiêu.

· Lập báo cáo kết quả quản trị.

Như vậy, thông tin của kế toán quản trị không chỉ là thông tin về quá khứ, thông tin hiện tại, mà còn bao gồm các thông tin ước tính cho tương lai (kế hoạch, dự toán...). Thông tin kế toán quản trị không chỉ là thông tin theo thước đo giá trị mà còn bao gồm nhiều loại thông tin theo thước đo hiện vật, và thông tin thước đo thời gian lao động.

Hoạt động quản lý có ba chức năng chủ yếu là: hoạch định, tổ chức thực hiện và kiểm tra kiểm soát. Kế toán quản trị giúp bộ máy quản lý thực hiện cả ba chức năng nói trên một cách hiệu quả.

Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải lập cả kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. Từ kế hoạch chung của doanh nghiệp các bộ phận triển khai thành kế hoạch riêng của bộ phận đơn vị mình. Như trên đã nói, thông tin của kế toán quản trị có ý nghĩa vô cùng quan trọng, làm cơ sở cho nhà quản lý thực hiện chức năng dự toán kế hoạch. Ngoài ra trong quá trình thực hiện các mục tiêu mà kế hoạch đã đề ra, kế toán quản trị đã cung cấp thông tin cho việc quản lý đến từng công việc cụ thể, như: quản lý, sản xuất tác nghiệp, quản lý tồn kho, quản lý chi phí... Kế toán quản trị còn được coi là công cụ để đánh giá quá trình thực hiện mục tiêu kế hoạch thông qua việc phân tích các chi phí, từ đó có những quyết định hợp lý để hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng đạt hiệu quả cao hơn. Kế toán quản trị giúp thực hiện chức năng kiểm tra quản lý một cách rất hiệu quả thông qua việc thu thập và cung cấp các thông tin chi tiết về tình hình thực hiện kế hoạch, phát hiện các khoản chênh lệch so với kế hoạch và các nguyên nhân dẫn đến tình hình đó. Nhà quản lý cần nắm bắt hoạt động nào đem lại lợi ích, hoạt động nào đang duy trì lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp... Với khả năng cung cấp thông tin về chi phí và lợi nhuận thu được từ từng lĩnh vực hoạt động, từng loại sản phẩm, dịch vụ... kế toán quản trị sẽ rất hữu ích trong việc kiểm soát chi phí sản xuất và vòng đời của sản phẩm cũng như hiệu quả của từng hoạt động. Có thể nói, kế toán quản trị đóng vai trò kiểm soát toàn bộ các khâu của hoạt động kinh doanh một cách rất cụ thể, chi tiết và thường xuyên.

Có thể mô tả vai trò của kế toán quản trị qua như sau:

Vai trò của kế toán quản trị


3.2. Phương pháp nghiệp vụ của kế toán quản trị

3.2.1. Vận dụng các phương pháp kế toán trong kế toán quản trị

Là một bộ phận của hệ thống kế toán doanh nghiệp, kế toán quản trị tất nhiên cũng sử dụng các phương pháp của kế toán nói chung là phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp tài khoản kế toán, phương pháp tính giá và phương pháp tổng hợp cân đối để thu thập, xử lý và cung cấp thông tin. Ngoài ra, kế toán quản trị còn sử dụng các phương pháp công cụ khác bổ sung cho việc thu thập tính toán các số liệu, thông tin liên quan đến tương lai; trình diễn; diễn giải các thông tin, số liệu và báo cáo.

Việc vận dụng các phương pháp kế toán chung trong kế toán quản trị có đặc điểm khác nhất định so với kế toán tài chính.

a. Phương pháp chứng từ kế toán

Dựa vào hệ thống chứng từ bắt buộc và chứng từ hướng dẫn sử dụng trong kế toán tài chính để thu thập các thông tin thực hiện (quá khứ) chi tiết theo yêu cầu của kế toán quản trị (sử dụng chung nguồn thông tin đầu vào cùng với kế toán tài chính).

Có thể kế toán quản trị còn cần thiết phải thiết lập (tổ chức) hệ thống chứng từ kế toán riêng để thu thập những thông tin sử dụng riêng của kế toán quản trị (ví dụ như: thông tin liên quan chi tiết hơn và có các chỉ tiêu trên chứng từ kế toán tài chính chưa thu thập được, hoặc những thông tin liên quan đến tương lai...). Những chứng từ này rất linh hoạt, không có tính pháp lý (và chỉ sử dụng cho kế toán quản trị).

b. Phương pháp tài khoản kế toán
Dựa vào hệ thống tài khoản của hệ thống tài chính (tài khoản tổng hợp, tài khoản chi tiết) để tập số liệu thông tin thực hiện (quá khứ) chi tiết theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Trên cơ sở yêu cầu quản trị cụ thể đối với từng đối tượng mà kế toán quản trị quan tâm, cần tổ chức chi tiết hơn giữa các tài khoản đến các cấp 3, 4, 5, 6...

Kế toán quản trị còn cần phải mở hệ thống sổ kế toán chi tiết, ngoài việc theo dõi các chỉ tiêu chi tiết theo quản lý của kế toán tài chính, còn bổ sung thêm các sổ chi tiết hoặc các chỉ tiêu trên sổ theo nhu cầu thông tin của kế toán quản trị.

Vấn đề tổ chức hệ thống tài khoản và sổ kế toán của kế toán tài chính và kế toán quản trị ở doanh nghiệp còn phụ thuộc vào mô hình tổ chức kế toán ở doanh nghiệp theo mô hình “kết hợp” hay “độc lập”. Nếu theo mô hình “kết hợp” thì kết hợp hệ thống tài khoản tổng hợp và chi tiết trên cùng một hệ thống, ngoài ra mở thêm các tài khoản và sổ chi tiết không kết hợp được, phục vụ riêng cho kế toán quản trị (có thể có cả sổ chi tiết dùng để ghi chép số liệu chi tiết ước tính, thông tin liên quan đến các tình huống sẽ được xem xét và quyết định).

c. Phương pháp tính giá

Đối với kế toán quản trị, việc tính giá các loại tài sản mang tính linh hoạt cao hơn kế toán tài chính (không đòi hỏi tuân theo nguyên tắc chung về tính giá) và gắn với mục đích sử dụng các thông tin về giá theo yêu cầu quản trịdoanh nghiệp.

Việc phân loại chi phí trong kế toán quản trị có những cách phân loại và nhận diện riêng mà kế toán tài chính không sử dụng đến, như: chi phí cơ hội, chi phí chìm, biến phí, định phí...

Việc tính giá tài sản, các đối tượng... không chỉ tính giá thực tế đã thực hiện, mà còn tính giá chi tiết đối với những tài sản, đối tượng liên quan đến các phương án, tình huống quyết định trong tương lai (gọi là dự toán hay ước tính). Như vậy, phạm vị, nội dung của chi phí trong giá phí của kế toán quản trị không hoàn toàn giống, thậm chí có nhiều khác biệt so với kế toán tài chính.

d. Phương pháp tổng hợp cân đối
Phương pháp tổng hợp cân đối thường được kế toán quản trị sử dụng trong việc lập báo cáo tổng hợp cân đối bộ phận - báo cáo nội bộ (cho tưng bộ phận, trung tâm chi phí, loại tài sản...), đó là báo cáo thực hiện (số liệu quá khứ). Đồng thời nó còn được sử dụng để lập các báo cáo, các bảng phân tích số liệu chi phí, doanh thu, kết quả để so sánh các phương án đang xem xét và quyết đinh trong tương lai (số liệu tương lai).

Ngoài ra, kế toán quản trị còn sử dụng phương pháp tổng hợp cân đối kế toán để lập các cân đối trong dự toán, trong kế hoạch giữa nhu cầu tài chính với nguồn tài trợ, giữa yêu cầu sản xuất kinh doanh với các nguồn lực huy động...

Báo cáo của kế toán quản trị đươc lập theo kỳ hạn ngắn hơn các báo cáo tài chính, mặt khác nó còn có tính linh hoạt (không bắt buộc) về mặt nội dung, biểu mẫu...

3.2.2. Các phương pháp kỹ thuật sử dụng trong kế toán quản trị

Chức năng chủ yếu của kế toán quản trị là lựa chọn, thu thập thông tin, tính toán, phân tích, trình bày và cung cấp các thông tin định lượng cho nhà quản trị ra quyết định kịp thời và phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp.

Thông tin cần cho kế toán quản trị thường không có sẵn, do đó kế toán quản trị phải sử dụng một số phương pháp kỹ thuật (công cụ cơ sở) để thu thập, xử lý, trình bày và cung cấp chúng thành dạng phù hợp với nhu cầu của các nhà quản trị. Các phương pháp kỹ thuật thường được sử dụng là:

a. Thiết kế thông tin thành bảng số liệu có thể so sánh được
Bảng số liệu là hình thức kết cấu thành bảng biểu để trình bày, sắp xếp các thông tin thành các mục với các số liệu đã được tính toán (kế hoạch - dự toán; thực hiện - quá khứ; ước tính - tương lai) phù hợp, dễ nhận biết theo các tiêu chuẩn để ra quyết định. Thông thường các bảng số liệu đó được thiết kế dưới dạng có thể so sánh được (giữa các phương án đang xem xét) để dễ nhận biết theo tiêu chuẩn lựa chọn quyết định. Chẳng hạn, để cung cấp thông tin cho nhà quản trị ra quyết định tiếp tục kinh doanh hay ngừng kinh doanh một bộ phận/mặt hàng lỗ, kế toán quản trị phải lập được bảng phân tích so sánh thông tin về tổng lợi nhuận của doanh nghiệp giữa hai phương án: tiếp tục hay ngừng kinh doanh bộ phận/mặt hàng đó...

Khi thiết kế các bảng số liệu so sánh cần lưu ý:

- Cần sắp xếp các thông tin thành các khoản mục phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá thông tin trong mỗi tình huống quyết định.

· Các khoản mục trong bảng phải có quan hệ chặt chẽ, logíc với nhau.

· Các số liệu thực tế, dự toán, định mức hoặc các mục tiêu định trước trong bảng phải so sánh được với nhau.

- Hình thức kết cấu bảng rất đa dạng, linh hoạt, tuỳ thuộc vào tiêu chuẩn đánh giá thông tin đối với mỗi loại quyết định.

b. Phân loại chi phí

Hầu hết các quyết định của nhà quản trị đều liên quan đến chi phí. Đối với mỗi loại quyết định, chi phí liên quan có đặc điểm và nội dung khác nhau. Để có được những thông tin thích hợp về các chi phí liên quan đến từng quyết định, kế toán quản trị cần vận dụng phương pháp kỹ thuật (cách) phân loại chi phí phù hợp.

Ngoài cách phân loại chi phí theo tính chất, nội dung kinh tế của chi phí và phân loại chi phí theo công dụng của chi phí kế toán tài chính, kế toán còn sử dụng nhiều cách phân loại chi phí khác nhau.

c. Trình bày mối quan hệ giữa các thông tin dưới dạng phương trình đại số

Một công cụ thường dùng trong kế toán quản trị là sử dụng các phương trình đại số để biểu diễn mối quan hệ tương quan, ràng buộc giữa các đại lượng thông tin.

d. Trình bày các thông tin dưới dạng đồ thị

Để trình bày các thông tin dưới dạng định lượng và mối quan hệ giữa các yếu tố đại lượng liên quan, thông thường, kế toán quản trị sử dụng cách trình bày dạng đồ thị toán học. Đồ thị là cách thể hiện dễ thấy và rõ ràng nhất mối quan hệ và xu hướng biến thiên mang tính quy luật của các thông tin kế toán quản trị cung cấp và xử lý.

3.3. Tổ chức hệ thống bộ máy kế toán quản trị

Việc tổ chức bộ máy kế toán quản trị của doanh nghiệp phải phù hợp với đặc điểm hoạt động, quy mô đầu tư và địa bàn sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp với mức độ phân cấp quản lý kinh tế - tài chính của doanh nghiệp. Bộ máy kế toán phải gọn, khoa học, hợp lý và hiệu quả cao trong việc cung cấp thông tin cho bộ máy lãnh đạo của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp căn cứ vào các điều kiện cụ thể của mình (quy mô; trình độ cán bộ; đặc điểm sản xuất, kinh doanh; quản lý, phương tiện kỹ thuật...) để tổ chức bộ máy kế toán quản trị theo một trong các hình thức sau:

a. Hình thức kết hợp

Tổ chức kết hợp giữa kế toán tài chính với kế toán quản trị theo từng phần hành kế toán: kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán bán hàng..., kế toán viên theo dõi phần hành kế toán nào thì sẽ thực hiện cả kế toán tài chính và kế toán quản trị phần hành đó. Ngoài ra, doanh nghiệp phải bố trí người thực hiện các nội dung kế toán quản trị chung khác như thu thập, phân tích các thông tin phục vụ việc lập dự toán và phân tích thông tin phục vụ cho việc ra quyết định trong quản trị doanh nghiệp. Các nội dung công việc này có thể bố trí cho kế toán tổng hợp hoặc cho kế toán trưởng đảm nhiệm.

b. Hình thức tách biệt

Tổ chức thành một bộ phận kế toán quản trị riêng biệt với bộ phận kế toán tài chính trong phòng kế toán của doanh nghiệp. Hình thức này chỉ thích hợp với doanh nghiệp có quy mô lớn, như: tổng công ty, tập đoàn kinh tế,...

BÀI THỰC HÀNH
Câu 1: Hãy trình bày và phân tích những điểm khác nhau giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị?
Câu 2: Tại sao nói rằng kế toán quản trị không nhất thiết tuân thủ theo các nguyên tắc kế toán chung đã chấp nhận?
Câu 3: Phân tích vai trò của kế toán quản trị trong quá trình của hoạt động quản lý?
Câu 4: Tại sao nói rằng kế toán quản trị là một phần quan trọng trong hệ thống thông tin quản trị của doanh nghiệp?
Câu 5: Tại sao chi phí thường là trọng tậm của kế toán quản trị?
CHƯƠNG II: PHÂN LOẠI CHI PHÍ

Mã chương: MH KTDN 27.02

Giới thiệu

Xét về phương diện kế toán, thông tin chủ yếu nhất mà kế toán quản trị xử lý và cung cấp cho các nhà quản trị là thông tin về chi phí. Trong quá trình kinh doanh của các doanh nghiệp, chi phí thường xuyên phát sinh, gắn liền với mọi hoạt động và có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Hơn nữa trên giác độ quản lý, chi phí phân lớn phát sinh trong nội bộ của doanh nghiệp, chịu chi phối chủ quan của nhà quản trị, do vậy, kiểm soát và quản ,lý tốt chi phí là mối quan tâm hàng đầu của nhà quản lý. Chương này nghiên cứu về chi phí và các cách phân loại chi phí khác nhau nhằm hiểu rõ hơn về chi phí trong doanh nghiệp, là cơ sở để triển khai nội dung của chương sau.
Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm về chi phí 

- Mô tả được hệ thống quản lý chi phí

- Phân loại được chi phí sản xuất và lập được các báo cáo về mô hình ứng xử chi phí

- Tính được từng loại chi phí và lập được các báo cáo về cách ứng xử chi phí

- Phân biệt được chi phí lý thuyết và chi phí thực tế

- Vận dụng được cách ứng xử chi phí trong hệ thống quản lý

- Trung thực, nghiêm túc trong nghiên cứu
Nội dung:                

1. Khái niệm và đặc điểm của chi phí

1.1. Khái niệm

Các nhân viên kế toán thường định nghĩa “chi phí như là một nguồn lực hy sinh hoặc mất đi để đạt được một mục đích cụ thể” (Horngren et al., 1999). Hầu hết mọi người đều xem chi phí là hao phí nguồn lực tính bằng tiền để đổi lấy hàng hoá và dịch vụ.

Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là toàn bộ các hao phí về lao động sống, lao động vật hoá và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp chi ra trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh biểu hiện bằng thước đo tiền tệ, được tính cho một thời kỳ nhất định.

1.2. Đặc điểm

- Chi phí sản xuất kinh doanh luôn gắn liền với mục đích kinh doanh của doanh nghiệp. Thực chất nó là những phí tổn về các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Lượng chi phí phụ thuộc vào khối lượng các yếu tố sản xuất đã tiêu hao trong kỳ và giá cả của một đơn vị yếu tố sản xuất đã hao phí.

- Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải được đo lường bằng thước đo tiền tệ và phải được xác

định trong một khoảng thời gian xác định.

- Trên góc độ của kế toán tài chính, chi phí được nhìn nhận như những khoản phí tổn đã phát sinh gắn liền với hoạt động của doanh nghiệp bao gồm các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp và các chi phí khác. Những chi phí này phát sinh dưới dạng tiền, các khoản tương đương tiền, hàng tồn kho, khấu hao máy móc, thiết bị, được kế toán ghi nhận trên cơ sở chứng từ, tài liệu bằng chứng chứng minh việc phát sinh của chúng. Ví dụ, khi xuất kho vật liệu dùng vào sản xuất kinh doanh, tạo ra chi phí gây ra sự giảm đi của giá trị hàng tồn kho, gắn liền với sản xuất, kinh doanh và được chứng minh bằng các chứng từ là phiếu xuất kho vật tư.

- Trên góc độ của kế toán quản trị: mục đích của kế toán quản trị chi phí là cung cấp thông tin thích hợp về chi phí, kịp thời cho việc ra quyết định của các nhà quản trị doanh nghiệp. Vì vậy, đối với kế toán quản trị chi phí không đơn thuần nhận thức chi phí như kế toán tài chính, mà chi phí còn được nhận thức theo cả khía cạnh nhận diện thông tin để phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh. Vì vậy, chi phí có thể là phí tổn thực tế đã chi ra trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày khi tổ chức thực hiện, kiểm tra, ra quyết định và cũng có thể là chi phí ước tính khi thực hiện dự án hay giá trị lợi ích mất khi lựa chọn phương án, hoạt động này mà bỏ qua cơ hội kinh doanh khác. Khi đó, trong kế toán quản trị chi phí lại cần chú ý đến việc nhận diện chi phí phục vụ cho việc so sánh, lựa chọn phương án tối ưu trong từng tình huống ra quyết định kinh doanh cụ thể, mà ít chú ý hơn vào chứng minh chi phí phát sinh bằng các chứng từ kế toán.

2. Phân loại chi phí

Đối với các nhà quản trị thì chi phí là mối quan tâm hàng đầu và thường xuyên bởi vì: một doanh nghiệp tồn tại và hoạt động phải chi nhiều khoản chi phí khác nhau trong suốt quá trình và trên nhiều lĩnh vực kinh doanh, mặt khác chi phí là nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận thu được. Do đó, vấn đề được đặt ra là làm sao có thể kiểm soát được tất cả các khoản chi phí. Nhận diện phân tích các hoạt động phát sinh ra chi phí là điều mấu chốt để có thể quản lý chi phí, từ đó có những quyết định đúng đắn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trên quan điểm của kế toán quản trị, chi phí được phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau - phù hợp với từng mục đích sử dụng thông tin. Sau đây là các cách phân loại thường được dùng trong quá trình ra quyết định quản lý của các nhà quản trị

2.1. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động

2.1.1 Chi phí sản xuất
Chi phí sản xuất là toàn bộ chi phí có liên quan đến việc chế tạo sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ phục vụ trong một kỳ nhất định bao gồm ba yếu tố cơ bản:
- Chi phí nguyên liệu trực tiếp.
- Chi phí lao động trực tiếp.
- Chi phí sản xuất chung.
a. Nguyên liệu trực tiếp (direct material costs): Nguyên vật liệu tiêu hao trong quá trình sản xuất mà cấu tạo thành thực thể của sản phẩm 

b. Chi phí lao động trực tiếp: là toàn bộ phí tổn mà doanh nghiệp bỏ ra để trả cho
lao động trực tiếp làm ra sản phẩm.
c. Chi phí sản xuất chung.
Chi phí sản xuất chung bao gồm chi phí nguyên liệu gián tiếp, chi phí lao động gián tiếp, chi phí khấu hao tài sản cố định, các chi phí tiện ích như điện, nước, và các chi phí sản xuất khác.
2.1.2 Chi phí ngoài sản xuất
- Chi phí bán hàng: Chi phí bán hàng là những chi phí phát sinh liên quan
đến việc tiêu thụ sản phẩm.
- Chi phí quản lý: Chi phí quản lý là những chi phí phát sinh liên quan đến việc tổ chức, quản lý hành chính và các chi phí liên quan đến các hoạt động văn phòng làm việc của doanh nghiệp mà không thể xếp vào loại chi phí sản xuất hay chi phí bán hàng.

2.2. Phân loại theo mối quan hệ với thời kỳ xác định lợi nhuận

Khi xem xét cách tính toán và kết chuyển các loại chi phí để xác định lợi tức trong
từng kỳ hạch toán, chi phí sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất được
chia làm hai loại là chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ
Chi phí sản phẩm (product costs)
Chi phí sản phẩm bao gồm các chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất sản
phẩm, do vậy các chi phí này kết hợp tạo nên giá trị của sản phẩm hình thành qua giai
đoạn sản xuất (được gọi là giá thành sản xuất hay giá thành công xưởng). Thuộc chi phí sản phẩm gồm các khoản mục chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Xét theo mối quan hệ với việc xác định lợi tức trong từng kỳ hạch toán, chi phí sản phẩm chỉ được tính toán, kết chuyển để xác định lợi tức trong kỳ hạch toán tương ứng với khối lượng sản phẩm đã được tiêu thụ trong kỳ đó. Chi phí của khối lượng sản phẩm tồn kho chưa được tiêu thụ vào cuối kỳ sẽ được lưu giữ như là giá trị tồn kho và sẽ được kết chuyển để xác định lợi tức ở các kỳ sau khi mà chúng được tiêu thu. Vì lí do này, chi phí sản phẩm còn được gọi là chi phí có thể tồn kho (inventorial costs).
Chi phí thời kỳ (period costs)
Chi phí thời kỳ gồm các khoản mục chi phí còn lại ngoài các khoản mục chi phí
thuộc chi phí sản phẩm. Đó là chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Các
chi phí thời kỳ phát sinh ở kỳ hạch toán nào được xem là có tác dụng phục vụ cho quá
trình kinh doanh của kỳ đó, do vậy chúng được tính toán kết chuyển hết để xác định lợi tức ngay trong kỳ hạch toán mà chúng phát sinh. Chi phí thời kỳ còn được gọi là chi phí không tồn kho (non-inventorial costs)

2.3. Phân loại theo mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí
Chi phí trực tiếp đối với một đối tượng chịu chi phí là loại chi phí liên quan
trực tiếp đến đối tượng chịu chi phí và có thể tính trực tiếp cho đối tượng đó một cách hiệu quả, ít tốn kém.
Chi phí gián tiếp đối với một đối tượng chịu chi phí là loại chi phí liên quan
đến đối tượng chịu chi phí, nhưng không thể tính trực tiếp cho đối tượng chịu chi phí đó một cách hiệu quả.

2.4. Phân loại theo cách ứng xử chi phí

Cách “ứng xử” của chi phí (cost behavior) là thuật ngữ để biểu thị sự thay đổi của chi phí tương ứng với các mức độ hoạt động đạt được. Các chỉ tiêu thể hiện mức độ hoạt động cũng rất đa dạng. Trong doanh nghiệp sản xuất ta thường gặp các chỉ tiêu
thể hiện mức độ hoạt động như: khối lượng công việc đã thực hiện, khối lượng sản
phẩm sản xuất, số giờ máy hoạt động,v.v.. Khi xem xét cách ứng xử của chi phí, cũng
cần phân biệt rõ phạm vi hoạt động (operating range) của doanh nghiệp với mức độ
hoạt động (operating levels) mà doanh nghiệp đạt được trong từng kỳ. Phạm vi hoạt
động chỉ rõ các năng lực hoạt động tối đa như công suất máy móc thiết bị, số giờ công
lao động của công nhân, ... mà doanh nghiệp có thể khai thác, còn mức độ hoạt động
chỉ các mức hoạt động cụ thể mà doanh nghiệp thực hiện trong một kỳ trong giới hạn
của phạm vi hoạt động đó.

Khi nói đến cách ứng xử của chi phí, chúng ta thường hình dung đến một sự thay đổi tỉ lệ giữa chi phí với các mức độ hoạt động đạt được: mức độ hoạt động càng cao thì lượng chi phí phát sinh càng lớn và ngược lại. Tuy nhiên, loại chi phí có cách ứng xử như vậy chỉ là một bộ phận trong tổng số chi phí của doanh nghiệp. Một số loại chi phí có tính chất cố định, không phụ thuộc theo mức độ hoạt động đạt được trong kỳ, và ngoài ra, cũng có một số các chi khác mà cách ứng xử của chúng là sự kết hợp của cả hai loại chi phí kể trên. Chính vì vậy, xét theo cách ứng xử, chi phí của doanh nghiệp được chia thành 3 loại: Chi phí khả biến, chi phí bất biến và chi phí hỗn hợp

2.4.1. Chi phí khả biến (Variable costs)

Chi phí khả biến là các chi phí, xét về lý thuyết, có sự thay đổi tỉ lệ với các mức độ hoạt động. Chi phí khả biến chỉ phát sinh khi có các hoạt động xảy ra. Tổng số chi phí khả biến sẽ tăng (hoặc giảm) tương ứng với sự tăng (hoặc giảm) của mức độ hoạt động, nhưng chi phí khả biến tính theo đơn vị của mức độ hoạt động thì không thay đổi.
Nếu ta gọi:
a: Giá trị chi phí khả biến tính theo 1 đơn vị mức độ hoạt động.
x: Biến số thể hiện mức độ hoạt động đạt được.
Ta có tổng giá trị chi phí khả biến (y) sẽ là một hàm số có dạng: y = ax
Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của chi phí khả biến theo mức độ hoạt động như sau:   
Trong các doanh nghiệp sản xuất, các khoản mục chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp thể hiện rõ nhất đặc trưng của chi phí khả biến. Ngoài ra, chi phí khả biến còn bao gồm các chi phí khác thuộc khoản mục chi phí sản xuất chung (ví dụ, các chi phí vật liệu phụ, chi phí động lực, chi phí lao động gián tiếp
trong chi phí sản xuất chung có thể là chi phí khả biến) hoặc thuộc khoản mục chi phí
bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp (như chi phí vật liệu, phí hoa hồng, phí vân
chuyển, ...). Chi phí khả biến còn được gọi là chi phí biến đổi hoặc biến phí.
*  Chi phí khả biến thực thụ và chi phí khả biến cấp bậc
       Trong thực tế, không phải tất cả các chi phí khả biến đều có cách ứng xử giống
nhau theo mức độ hoạt động. Xét theo cách thức ứng xử khác nhau đó, chi phí khả biến còn được chia thành hai loại: chi phí khả biến thực thụ (true variable cos ts) và chi phí khả biến cấp bậc (step-variable cos ts).
Chi phí khả biến thực thụ là các chi phí khả biến có sự biến đổi một cách tỉ lệ với
mức độ hoạt động. Đa số các chi phí khả biến thường thuộc loại này, và cách ứng xử
cũng như đồ thị biểu diễn của chúng giống như nội dung đã trình bày ở trên.
Chi phí khả biến cấp bậc là các chi phí khả biến không có sự biến đổi liên tục theo
sự thay đổi liên tục của mức độ hoạt động. Các chi phí này chỉ biến đổi khi các hoạt
động đã có sự biến đổi đạt đến một mức độ cụ thê nào đó. Ta lấy chi phí tiền lương của bộ phận công nhân phụ (phục vụ hoạt động của công nhân chính) ở các phân xưởng sản xuất để minh hoạ cho loại chi phí biến đổi cấp bậc này. Các công nhân phụ thường thực hiện các công việc như đưa vật liệu từ kho đến nơi sản xuất hoặc đưa thành phẩm từ nơi sản xuất đi nhập kho, ... và được biên chế theo một tỉ lệ nhất định với số lượng công nhân chính mà họ phục vụ. Khi khối lượng sản phẩm của các công nhân chính mà họ phục vụ gia tăng, cường độ lao động của họ cũng tăng theo nhưng mức lương mà họ được hưởng không thể tính gia tăng một cách liên tục theo cường độ lao động gia tăng của họ. Tiền lương của họ chỉ tăng lên ở một mức mới khi cường độ lao động của họ đạt đến một mức nhất định nào đó, và tương tự, sẽ giữ nguyên cho đến khi cường độ lao động của họ gia tăng đạt đến một mức mới

*  Dạng phi tuyến của chi phí khả biến và phạm vi phù hợp
             Khi nghiên cứu cách ứng xử của chi phí khả biến như trên, chúng ta đã đặt giả
thiết có một mối quan hệ tuyến tính giữa chi phí khả biến với mức độ hoạt động. Tuy
nhiên, trong thực tế, có rất nhiều các chi phí khả biến không có quan hệ tuyến tính mà
biến đổi theo các dạng đường cong rất phức tạp. Với các chi phí thuộc dạng này, để
thuận tiện cho việc tính toán, lập kế hoạch và kiểm soát chi phí, người ta thường xác
định các “phạm vi phù hợp” (relevant range) để có thể nhận dạng cách biến đổi của
chúng theo dạng tuyến tính. Phạm vi phù hợp được hiểu là một khoảng giới hạn của các hoạt động mà trong khoảng đó, mối quan hệ giữa chi phí biến đổi với mức độ hoạt động có thể qui về dạng tuyến tính. Khi phạm vi phù hợp được xác định càng nhỏ thì đường biểu diễn chi phí khả biến càng tiến dần về dạng đường thẳng , và do vậy mức độ tuyến tính càng cao

2.4.2. Chi phí bất biến (Fixed costs)
Chi phí bất biến là những chi phí, xét về lý thuyết, không có sự thay đổi theo các
mức độ hoạt động đạt được. Vì tổng số chi phí bất biến là không thay đổi cho nên, khi
mức độ hoạt động tăng thì chi phí bất biến tính theo đơn vị các mức độ hoạt động sẽ
giảm và ngược lại.
Nếu ta gọi b là tổng số chi phí bất biến , thì đường biểu diền chi phí bất biến là
một đường thẳng có dạng y = b

Trong các doanh nghiệp sản xuất, các loại chi phí bất biến thường gặp là chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí tiền lương nhân viên quản lý, chi phí quảng cáo, v.v.. Chi phí bất biến còn được gọi là chi phí cố định hay định phí.
Có thể đưa ra nhận xét rằng loại chi phí chiếm tỉ trọng lớn trong chi phí bất biến ở các doanh nghiệp sản xuất là các chi phí liên quan đến cơ sở vật chất tạo ra năng lực hoạt động cơ bản của doanh nghiệp, do đó, với xu hướng tăng cường hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật của các doanh nghiệp như hiện nay thì tỉ trọng chi phí bất biến ngày càng tăng cao trong tổng số chi phí của doanh nghiệp. Sự hiểu biết thấu đáo về quan hệ tỉ trọng chi phí khả biến và chi phí bất biến (được hiểu là kết cấu chi phí của doanh nghiệp) là có ý nghĩa rất lớn trong việc đề ra các chính sách quản trị của doanh nghiệp.
Xét ở khía cạnh quản lý chi phí, chi phí bất biến được chia thành 2 loại: chi phí
bất biến bắt buộc và chi phí bất biến không bắt buộc.
a. Chi phí bất biến bắt buộc (committed fixed costs)
           Chi phí bất biến bắt buộc là các chi phí phát sinh nhằm tạo ra các năng lực hoạt động cơ bản của doanh nghiệp, thể hiện rõ nhất là chi phí khấu hao TSCĐ hay tiền lương nhân viên quản lý ở các phòng ban chức năng. Bởi vì là tiền đề tạo ra năng lực hoạt động cơ bản nên các chi phí bất biến bắt buộc gắn liền với các mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp, chúng biểu hiện tính chất cố định khá vững chắc và ít chịu sự tác động của các quyết định trong quản lý ngắn hạn. Có thể đưa ra nhận xét rằng, mọi cố gắng trong việc cắt giảm các chi phí bất biến bắt buộc đến không là không thể được, cho dù là chỉ trong một thời gian ngắn khi các quá trình sản xuất bị gián đoạn. Điểm mấu chốt trong việc quản lý loại chi phí này là tập trung vào việc nâng cao hiệu suất sử dụng các yếu tố vật chất và nhân lực cơ bản của doanh nghiệp.
b. Chi phí bất biến không bắt buộc (discretionary fixed costs)
           Khác với các chi phí bất biến bắt buộc, các chi phí bất biến không bắt buộc
thường được kiểm soát theo các kế hoạch ngắn hạn và chúng phụ thuộc nhiều vào
chính sách quản lý hàng năm của các nhà quản trị. Do vậy, loại chi phí này còn được
gọi là chi phí bất biến tuỳ ý hay chi phí bất biến quản trị. Thuộc loại chi phí này gồm chi phí quảng cáo, chi phí nghiên cứu phát triển, chi phí đào tạo nhân viên, v.v..
Với bản chất ngắn hạn và phụ thuộc nhiều vào ý muốn của người quản lý, các chi phí bất biến không bắt buộc là đối tượng được xem xét đầu tiên trong các chương trình tiết kiệm hoặc cắt giảm chi phí hàng năm của doanh nghiệp. Có thể nói, tính hợp lý về sự phát sinh của các chi phí bất biến không bắt buộc, cả về chủng loại và giá trị, được xem xét theo từng kỳ là biểu hiện rõ nhất chất lượng các quyết định của nhà quản
trị trong quản lý chi phí. Các quyết định nay luôn bị ràng buộc bởi sự hạn chế về qui mô vốn cũng như bởi các mục tiêu tiết kiệm chi phí không ngừng của doanh nghiệp. Rất dễ dẫn đến các quyết đinh sai lầm nếu người quản lý không hiểu thấu đáo đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như tình huống cụ thể cho việc ra quyết định ở từng thời kỳ hoạt động.

2.4.3. Chi phí hỗn hợp (Mixed costs)
          Chi phí hỗn hợp là những chi phí mà cấu thành nên nó bao gồm cả yếu tố chi phí
khả biến và chi phí bất biến. Ở một mức độ hoạt động cụ thể nào đó, chi phí hỗn hợp
mang đặc điểm của chi phí bất biến, và khi mức độ hoạt động tăng lên, chi phí hỗn hợp
sẽ biến đổi như đặc điểm của chi phí khả biến. Hiểu theo một cách khác, phần bất biến
trong chi phí hỗn hợp thường là bộ phận chi phí cơ bản để duy trì các hoạt động ở mức
độ tối thiểu, còn phần khả biến là bộ phận chi phí sẽ phât sinh tỉ lệ với mức độ hoạt động tăng thêm. Trong các doanh nghiệp sản xuất, chi phí hỗn hợp cũng chiếm một tỉ lệ khá cao trong các loại chi phí, chẳng hạn như chi phí điện thoại, chi phí bảo trì MMTB,...
Nếu ta gọi:
a: là tỉ lệ biến đổi theo các mức độ hoạt động của bộ phận chi phí biến đổi trong
chi phí hỗn hợp.
b: bộ phận chi phí bất biến trong chi phí hỗn hợp.
thì phương trình biểu diễn sự biến thiên của chi phí hỗn hợp là một phương trình
bậc nhất có dạng: y = ax + b
Nhằm phục vụ việc lập kế hoạch, phân tích và quản lý chi phí, cần phải phân tích các chi phí hỗn hợp thành yếu tố khả biến và yếu tố bất biến. Việc phân tích này được thực hiện bằng một trong ba phương pháp: phương pháp cực đại, cực tiểu, phương pháp đồ thị phân tán và phương pháp bình phương bé nhất.
4.3.1 Phương pháp cực đại, cực tiểu (the high-low method)
          Việc phân tích chi phí hỗn hợp thành các yếu tố bất biến và khả biến được tiến hành trên cơ sở các số liệu về chi phí hỗn hợp được thống kê và tập hợp theo các mức độ hoạt động khác nhau ở các khoảng thời gian. Phương pháp cực đại, cực tiểu tiến hành phân tích chỉ theo số liệu ở hai "điểm" thời gian có mức độ hoạt động đạt cao nhất và thấp nhất với giá trị chi phí hỗn hợp tương ứng của chúng.
Một cách khái quát, phương pháp này được thực hiện qua trình tự các bước như sau:

Bước 1: Xác định mức chênh lệch chi phí ở mức độ hoạt động cao nhất và thấp nhất.

Bước 2: Xác định mức chênh lệch giữa 2 mức độ hoạt động ở 2 điểm cao nhất và thấp nhất.

Bước 3: Lấy mức chênh lệch chi phí chia cho mức chênh lệch của mức độ hoạt động để xác định yếu tố biến phí đơn vị.

Bước 4: Yếu tố định phí được xác định bằng cách lấy tổng chi phí ở mức độ hoạt động cao nhất hoặc thấp nhất trừ đi tổng biến phí ở mức độ hoạt động tương ứng.

Xác định phương trình chi phí: (y) y = ax + b

Ví dụ: Số liệu về chi phí thuê máy thi công theo phương thức thuê hoạt động, xác định tiền thuê phải trả hàng tháng của một doanh nghiệp xây lắp trong 6 tháng đầu năm N như sau:

	Tháng
	Số giờ máy hoạt

động (giờ)
	Tổng chi phí thuê máy

(đồng)

	Tháng 1
	1.000
	11.000.000

	Tháng 2
	800
	10.800.000

	Tháng 3
	2.000
	12.000.000

	Tháng 4
	1.100
	11.100.000

	Tháng 5
	950
	10.950.000

	Tháng 6
	1.200
	11.200.000

	Cộng
	7.050
	67.050.000


Bước 1: Xác định mức chênh lệch chi phí thuê máy

12.000.000 - 10.800.000 = 1.200.000 (đ)

Bước 2: Xác định mức chênh lệch số giờ máy hoạt động
2.000 - 800 = 1.200 (giờ)

Bước 3: Xác định chi phí thuê máy cho 1 giờ máy hoạt động (biến phí của 1 giờ máy hoạt động)

1.200.000/1.200 = 1.000 (đ/h)

Bước 4: Xác định tổng định phí của chi phí thuê máy
+ Mức hoạt động cao nhất: b = 12.000.000 - (2.000* 1.000) = 10.000.000 (đ)

+ Mức hoạt động thấp nhất: b = 10.800.000 - (800* 1.000) = 10.000.000 (đ)

Ta có phương trình biểu diễn của chi phí thuê máy thi công như sau:

y = 1.000x + 10.000.000 (x là tổng số giờ máy thuê hoạt động)

2.5. Phân loại khác sử dụng trong kiểm tra và ra quyết định
Để phục vụ cho việc kiểm tra và ra quyết định trong quản lý, chi phí của doanh
nghiệp còn được xem xét ở nhiều khía cạnh khác. Nổi bật nhất là việc xem xét trách nhiệm của các cấp quản lý đối với các loại chi phí phát sinh, thêm nữa, các nhà quản lý
nên nhìn nhận đúng đắn sự thích đáng của các loại chi phí khác nhau phục vụ cho việc
phân tích, so sánh để ra quyết định lựa chọn phương án tối ưu trong các tình huống.
2.5.1. Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được
Một khoản chi phí được xem là chi phí có thể kiểm soát được (controllable costs) hoặc là chi phí không kiểm soát được (non-controllable costs) ở một cấp quản lý nào đó là tuỳ thuộc vào khả năng cấp quản lý này có thể ra các quyết định để chi phối, tác động đến khoản chi phí đó hay là không. Như vậy, nói đến khía cạnh quản lý chi phí bao giờ cũng gắn liền với một cấp quản lý nhất định: khoản chi phí mà ở một cấp quản lý nào đó có quyền ra quyết định để chi phối nó thì được gọi là chi phí kiểm soát được (ở cấp quản lý đó), nếu ngược lại thì là chi phí không kiểm soát được. Chẳng hạn, người quản lý bán hàng có trách nhiệm trong việc tuyển dụng cũng như quyết định cách thức trả lương cho nhân viên bán hàng, do vậy, chi phí tiền lương trả cho bộ phận nhân viên này là chi phí kiểm soát được đối với bộ phận bán hàng đó. Tương tự như vậy là các khoản chi phí tiếp khách, chi phí hoa hồng bán hàng, ... Tuy nhiên, chi phí khấu hao các phương tiện kho hàng, một khoản chi phí cũng phát sinh ở bộ phận bán hàng, thì lại là chi phí không kiểm soát được đối với người quản lý bán hàng bởi vì quyền quyết định xây dựng các kho hàng cũng như quyết định cách thức tính khấu hao của nó huộc về bộ phận quản lý doanh nghiệp.

Chi phí không kiểm soát được ở một bộ phận nào đó thường thuộc hai dạng: các khoản chi phí phát sinh ở ngoài phạm vi quản lý của bộ phận (chẳng hạn các chi phí phát sinh ở các bộ phận sản xuất hoặc thu mua là chi phí không kiểm soát được đối với người quản lý bộ phận bán hàng), hoặc là các khoản chi phí phát sinh thuộc phạm vi hoạt động của bộ phận nhưng thuộc quyền chi phối và kiểm soát từ cấp quản lý cao
hơn (như chi phí khấu hao các phương tiện kho hàng đối với người quản lý bộ phận bán hàng trong ví dụ trên). Cũng cần chú ý thêm rằng việc xem xét khả năng kiểm soát
các loại chi phí đối với một cấp quản lý có tính tương đối và có thể có sự thay đổi khi có sự thay đổi về mức độ phân cấp trong quản lý. Xem xét chi phí ở khía cạnh kiểm soát có ý nghĩa lớn trong phân tích chi phí và ra các quyết định xử lý, góp phần thực hiện tốt kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp

2.5.2.Chi phí chênh lệch

· Là những khoản chi phí có ở phương án sản xuất kinh doanh này nhưng không có hoặc chỉ có một phần ở phương án sản xuất kinh doanh khác. Đây là một khái niệm rộng về chi phí được dùng để so sánh chi phí khi lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu.

· Chi phí chênh lệch là chi phí có mức chênh lệch giữa hai phương án, là chi phí quan trọng để lựa chọn phương án thực hiện.

· Chi phí chênh lệch có mức chênh lệch thay đổi theo thời gian, điều kiện khác...

Công dụng: Cung cấp thông tin để người quản lý ra quyết định.

Ví dụ: Chi phí công cụ, dụng cụ bán hàng trong phương án bán sỉ khác phương án bán lẻ.

2.5.3. Chi phí cơ hội

Trong kinh doanh, một khoản chi phí phát sinh đều được phản ánh và theo dõi trong sổ kế toán, cũng như báo cáo kế toán, tuy nhiên có một loại chi phí hoàn toàn không được phản ánh trên sổ kế toán, nhưng lại rất quan trọng, phải được xem xét, cân nhắc mỗi khi doanh nghiệp cần lựa chọn phương án kinh doanh, đó là chi phí cơ hội. Chi phí cơ hội là lợi ích mất đi do lựa chọn phương án kinh doanh này thay vì lựa chọn phương án kinh doanh khác.

Như vậy, ngoài những chi phí kinh doanh đã được tập hợp, phản ánh trong sổ kế toán, trước khi quyết định, nhà quản trị còn phải xem xét chi phí cơ hội phát sinh do những yếu tố kinh doanh đó có thể sử dụng theo cách khác, mà những cách này cũng mang lợi nhuận.

Ví dụ: Giả sử doanh nghiệp A có một địa điểm hiện đang sử dụng để kinh doanh, với mức lãi thu hàng năm là 200 triệu đồng. Giả sử một doanh nghiệp khác đề nghị thuê lại địa điểm đó với số tiền thuê 120 triệu/năm. Như vậy nếu xét cả chi phí cơ hội thì rõ ràng hàng năm doanh nghiệp, chỉ còn lãi 80 triệu đồng (200 triệu - 120 triệu), do vậy 120 triệu đồng thu được (nếu cho thuê) là chi phí cơ hội của phương án sử dụng địa điểm kinh doanh kiếm lãi 200 triệu/năm. Do đó đang sử dụng địa điểm kinh doanh kiếm lãi 200 triệu/năm nên doanh nghiệp A chấp nhận mất cơ hội để có khoản tiền thu được nếu cho thuê địa điểm này.

Chi phí cơ hội là chi phí giả định, chúng không có trong sổ kế toán nhưng cần phải được xem xét trước khi lựa chọn phương án thực hiện.

Công dụng: Cung cấp thông tin để người quản lý ra quyết định.

2.5.4. Chi phí chìm

Là những chi phí đã phát sinh, nó có trong tất cả phương án sản xuất kinh doanh được đưa ra xem xét, lựa chọn. Đây là những chi phí mà các nhà quản trị phải chấp nhận không có sự lựa chọn.

Ví dụ: chi phí khấu hao tài sản cố định là chi phí chìm khi xem xét các phương án có liên quan đến sản phẩm, dịch vụ được sản xuất thông qua việc sử dụng các tài sản cố định đó, hoặc những chi phí doanh nghiệp đã chi để thực hiện một hợp đồng kinh tế với một khách hàng nhưng đến thời hạn giao hàng thì khách hàng đó gặp rủi ro không thể thực hiện hợp đồng, là chi phí chìm khi xem xét các phương án: gia cố, bổ sung theo yêu cầu của khách hàng khác để bán hoặc vứt bỏ nó. Dù thực hiện phương án nào thì chi phí chìm luôn luôn là thông tin không thích hợp cho việc xem xét, lựa chọn phương án tối ưu.

Chi phí chìm là kết quả của quyết định quá khứ, chi phí đó đang hiện hữu nên không cần quan tâm đến nó khi dự tính đưa ra quyết định mới.

Công dụng: Cung cấp thông tin để người quản lý ra quyết định.

3. Hệ thống quản lý chi phí

3.1. Tập hợp và phân bổ chi phí

Một hệ thống kế toán chi phí thường xác định chi phí theo hai giai đoạn cơ bản: tập hợp chi phí và phân phối chi phí.
Giai đoạn 1: Tập hợp chi phí: là việc thu thập số liệu chi phí một cách có tổ chức thông qua hệ thống kế toán. Ví dụ, chi phí được tập hợp theo cách phân loại chi phí theo khoản mục: chi phí nguyên liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp, chi phí sản xuất chung...

Giai đoạn 2: Phân phối chi phí: là việc phân phối các chi phí tập hợp được cho các đối tượng chịu chi phí. Việc phân phối chi phí có thể bao gồm:

(1) Tính trực tiếp chi phí cho các đối tượng chịu chi phí (áp dụng cho các chi phí trực tiếp như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp). Những chi phí trực tiếp phát sinh liên quan đến bộ phận hoặc hoạt động nào thì quy nạp trực tiếp cho bộ phận hoặc hoạt động đó.

(2) Phân bổ chi phí cho các đối tượng chịu chi phí.

· Những chi phí phát sinh liên quan đến nhiều bộ phận, nhiều hoạt động (chi phí quản lý, chi phí bán hàng, chi phí sản xuất chung) thì phân bổ cho các bộ phận hoặc hoạtđộng. Kế toán quản trị đứng trước 3 cách lựa chọn:

        + Không phân bổ các chi phí chung cho các bộ phận hoặc các hoạt động, nghĩa là không phân bổ các chi phí này cho giá thành sản phẩm. Theo cách này, nhà quản trị sẽ không biết được giá thành đầy đủ của sản phẩm. Tuy nhiên không phân bổ các chi phí này không có nghĩa là không quản lý các chi phí này.

+ Phân bổ các chi phí chung cho các bộ phận, hoặc hoạt động liên quan theo một tiêu chuẩn (tiêu thức) chung. Tuy nhiên tiêu chuẩn phân bổ này là hợp lý và phù hợp với quy luật chi phí chung cần phân bổ.

+ Tổ chức lại việc tổ chức sản xuất để có thể quy nạp chi phí trực tiếp theo từng bộ phận hoặc hoạt động. Cách làm này đặt ra vấn đề là phải xem xét khả năng sinh lời và chi phí cơ hội của việc tổ chức lại các bộ phận trong doanh nghiệp.

Khi thực hiện các lựa chọn này, cần phân biệt rõ ràng hai mục tiêu khác nhau (thậm chí có thể mâu thuẫn nhau) 

Việc sử dụng các tiêu chuẩn phân bổ chi phí gián tiếp có thể cho phép đạt được mục tiêu thứ nhất nhưng khó có thể cho phép đạt mục tiêu thứ hai.

Khi doanh nghiệp lựa chọn phương án là phân bổ chi phí chung cho các bộ phận hoặc hoạt động liên quan theo một tiêu chuẩn nào đó, doanh nghiệp không cần tổ chức ghi chép ban đầu chi tiết chi phí phát sinh cho từng đối tượng. Trong trường hợp này doanh nghiệp tập hợp tất cả chi phí phát sinh cho nhiều đối tượng chịu phí sau đó lựa chọn tiêu thức phân bổ thích hợp để phân bổ khoản chi phí này cho từng đối tượng chịu phí. 

3.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

3.2.1. Báo cáo kết quả hoạt dộng kinh doanh theo kế toán tài chính

Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp toàn (theo kế toán tài chính) bộ là ứng dụng phân loại chi phí theo chức năng hoạt động.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lập theo phương pháp toàn bộ là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kế toán tài chính.

Mẫu báo cáo kết quả hoạt dộng kinh doanh theo kế toán tài chính

	Chỉ tiêu
	Số tiền

	Doanh thu thuần về bán hàng
	

	Giá vốn hàng bán
	

	Lợi nhuận gộp về bán hàng
	

	Chi phí bán hàng
	

	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	

	Chi phí tài chính (lãi tiền vay)
	

	Lợi nhuận thuần trước thuế
	


 Đặc điểm của báo cáo kết quả kinh doanh theo phương pháp toàn bộ là chi phí sản xuất chung được phân bổ cho toàn bộ sản phẩm sản xuất trong kỳ để tính giá thành sản phẩm sản xuất trong kỳ từ đó xác định giá vốn hàng bán. Giả sử cuối kỳ doanh nghiệp tồn kho một số thành phẩm, lúc này chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ còn tồn một phần trong thành phẩm tồn kho.

3.2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo kế toán quản trị 

Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp trực tiếp (theo kế toán quản trị )  là ứng dụng phân loại chi phí theo ứng xử của chi phí.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lập theo phương pháp trực tiếp là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kế toán quản trịcòn được gọi là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dạng số dư đảm phí.

Đặc điểm của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lập theo dạng số dư đảm phí là định phí sản xuất, bán hàng và quản lý phát sinh trong kỳ được tính hết cho kỳ phát sinh để xác định kết quả hoạt động kinh doanh bất kể số lượng sản phẩm tiêu thụ nhiều hay ít.

Một khi chi phí sản xuất kinh doanh được chia thành yếu tố khả biến và bất biến, người quản lý sẽ vận dụng cách ứng xử của chi phí này để lập ra một báo cáo kết quả kinh doanh và chính dạng báo cáo này sẽ được sử dụng rộng rãi như một kế hoạch nội bộ và một công cụ để ra quyết định. Khi có báo cáo kết quả kinh doanh dạng số dư đảm phí sẽ giúp rất nhiều cho các nhà quản lý trong việc nhận biết mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận, tạo điều kiện tốt hơn trong việc hoạch định chi phí, khối lượng sản phẩm tiêu thụ, doanh thu để đạt được lợi nhuận mong muốn hoặc hoạch định cơ cấu chi phí thích hợp trong môi trường kinh doanh. Do đó, ta có thể hiểu sâu thêm được về phân tích hòa vốn cũng như giải quyết mối quan hệ chi phí, khối lượng lợi nhuận.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dạng lãi trên biến phí

	Chỉ tiêu
	Số tiền

	
	Tổng sản phẩm
	Sản phẩm đơn vị

	Doanh thu (1)
	
	

	Biến phí (2)
	
	

	Số dư đảm phí (3) = (1) - (2)
	
	

	Định phí sản xuất, bán hàng, quản lý doanh nghiệp (4)
	
	

	Lợi nhuận trước thuế và lãi tiền vay (5) = (3) - (4)
	
	

	Định phí lãi tiền vay - chi phí tài chính (6)
	
	

	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (7) = (5) - (6)
	
	


Với đặc điểm của hai phương pháp trực tiếp và theo phương pháp toàn bộ cho thấy, trong trường hợp doanh nghiệp có tồn kho thành phẩm thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ khác nhau trong hai phương pháp này

BÀI THỰC HÀNH

1. Hãy trình bày mục đích của việc phân loại chi phí
2. Phân biệt giữa chi phí cố định và chi phí biến đổi.
3. Chi phí cố định đơn vị thay đổi như thế nào khi mức độ hoạt động (ví dụ: sản lượng sản phẩm) tăng? Cho một thí dụ minh hoạ.
4. Chi phí biến đổi đơn vị thay đổi như thế nào khi mức độ hoạt động tăng?
5. Phân biệt giữa chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp. Liêt kê hai loại chi phí trực tiếp và năm loại chi phí gián tiếp phát sinh trong phân xưởng sản xuất mì ăn liền của 1 Công ty .
6. Phân biệt giữa chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ. Hãy liêt kê các chi phí sản phẩm và chi phí.
7. Hãy chỉ ra mỗi loại chi phí sau đây là chi phí trực tiếp hay chi phí gián tiếp đối với bộ phận nhà hàng của 1 khách sạn
a. Chi phí thực phẩm và đồ uống
b. Tiền lương và phụ cấp của quản lý nhà hàng.
c. Chi phí quảng cáo của Khách sạn được phân bổ một phần cho nhà hàng.
d. Chi phí bảo trì hệ thống điều hoà không khí của Khách sạn được phân bổ
một phần cho nhà hàng.
8. Trong các chi phí được liệt kê ở câu 7, chi phí nào là chi phí không kiểm
soát được bởi người quản lý nhà hàng và chi phí nào là chi phí kiểm soát được?

9. Công ty ABC tổ chức sản xuất gồm 2 bộ phận : Bộ phận A sản xuất kinh doanh sản phẩm A do nhà quản lý Nguyễn Văn A phụ trách, Bộ phận B kinh doanh sản phẩm B do nhà quản lý Nguyễn Văn B phụ trách. Theo tài liệu thu thập như sau:
 Tài liệu thống kê từ tình hình sản xuất sản phẩm A của bộ phận A như sau:

	1. Biến phí
	Chi phí vải may áo

	2. Định phí
	Lương nhân viên may áo

	3. Chi phí thời kỳ
	Chi phí lắp đặt bảng hiệu mới

	4. Chi phí sản phẩm
	Tiền lương nhân viên sửa máy

	5.Chi phí quản lý
	Chi phí điện ở bộ phận may

	6. Chi phí bán hàng
	Tiền lương nhân viên bán hàng

	7. Chi phí NVL trực tiếp
	Chi phí khấu hao máy may

	8. Chi phí nhân công trực tiếp
	Tiền thuê nhà xưởng

	9. Chi phí sản xuất chung
	Chi phí văn phòng

	10. Chi phí sản xuất
	Chi phí quảng cáo


Câu 10: Theo dõi chi phí điện của một phân xưởng sản xuất với số giờ máy hoạt động trong sáu tháng đầu năm 2010 như sau:

	Tháng
	Số giờ máy hoạt động
	Tổng chi phí điện (đ)

	Tháng 1
	10,500
	18,250,000

	Tháng 2
	9,000
	16,000,000

	Tháng 3
	11,250
	19,375,000

	Tháng 4
	13,500
	22,750,000

	Tháng 5
	12,000
	20,500,000

	Tháng 6
	13,200
	22,300,000

	Tổng cộng
	69,450
	119,175,000


Yêu cầu:
1. Sử dụng phương pháp cực đại cực tiểu để xây dựng phương trình dự đoán chi phí điện của đơn vị.

2. Ở mức hoạt động là 8.500 giờ máy hoạt động thì chi phí điện của đơn vị sẽ là bao nhiêu?

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ, KHỐI LƯỢNG, LỢI NHUẬN VÀ THÔNG TIN THÍCH HỢP VỚI QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN

Mã chương: MH KTDN 27.03

Giới thiệu

Mục tiêu của Kế toán quản trị là cung cấp thông tin cần thiết cho các nhà quản lý để ra quyết định. Quyết định hằng ngày tại các doanh nghiệp rất đa dạng, thường liên quan đến việc định giá bán, tăng hay giảm số lượng bán, thay đổi mức chi phí… Chương này sẽ giup người học nắm bắt được các nguyên tắc trong xử lý dữ liệu, qua đó có thể biết được cách xác định điểm hòa vốn, doanh thu hòa vốn; xác định được sản lượng bán hoặc doanh thu để đạt được mức lợi nhuận mong muốn; sử dụng đồ thị trong phân tích hòa vốn, xác định ảnh hưởng của sự thay đổi của định phí, biến phí, giá bán và sản lượng đến lợi nhuận của doanh nghiệp; đòn bẩy kinh doanh, lập kế hoạch tiêu thụ trong quan hệ với lợi nhuận và các công cụ để ra quyết định trong ngắn hạn.

Mục tiêu: 

- Trình bày được những vấn đề cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt và so - Nhận biết được các thông tin thích hợp trong quyết định kinh doanh
- Giải thích được mối quan hệ giữa chi phí khối lượng và lợi nhuận

- Vận dụng được các lý luận cơ bản về mối quan hệ giữa chi phí khối lượng và lợi nhuận để lựa chọn phương án phù hợp

- Giải thích được trong kinh doanh ngắn hạn phải lựa chọn các phương án để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp

- Làm được các bài tập ứng dụng 

- Trung thực, nghiêm túc trong nghiên cứu

Nội dung chính :
1. Những khái niệm cơ bản thể hiện mối quan hệ chi phí khối lượng lợi nhuận
1.1. Số dư đảm phí


Số dư đảm phí hay còn gọi là giá trị đóng góp (contribution margin - CM) là chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí khả biến. Nó là một chỉ tiêu đo lường khả năng trang trải các chi phí cố định và tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp (Edmonds et al., 2002) CM = TR (total revenue) – VC (variable costs).

Nếu số dư đảm phí không trang trải đủ các chi phí cố định công ty sẽ bị lỗ, nếu trang trải vừa đủ các chi phí cố định thì công ty sẽ hoà vốn. Khi số dư đảm phí lớn hơn tổng các chi phí cố định, có nghĩa rằng công ty hoạt động có lợi nhuận. Lợi nhuận được tính bằng cách lấy số dư đảm phí trừ cho các chi phí cố định.

Trong ví dụ của công ty H, tổng doanh thu tháng 6 là USD100.000, tổng chi phí biến đổi là USD60.000, do đó công ty đạt được số dư đảm phí USD40.000. Vì các chi phí cố định của công ty chỉ là USD35.000, nên công ty đạt được lợi nhuận là USD5.000 (40.000 - 35.000)


Số dư đảm phí đơn vị (unit contribution margin) là số dư đảm phí tính cho một đơn vị, được tính bằng giá bán trừ cho chi phí biến đổi đơn vị hoặc tổng số dư đảm phí chia cho số lượng đơn vị sản phẩm UCM = P – UVC (variable unit costs). Với công ty H, công ty bán sản phẩm với giá USD250/đơn vị và chi phí biến đổi đơn vị là USD150, do vậy công ty đat được số dư đảm phí đơn vị là USD100. Trong tháng, công ty bán được 400 đơn vị sản phẩm, tổng số dư đảm phí công ty đạt được là USD40.000 (USD100 x 400)

1.2. Tỷ lệ số dư đảm phí

· Tỷ lệ số dư đảm phí (contribution margin ratio) là tỷ số giữa số dư đảm phí và doanh thu, hoặc là tỷ số giữa số dư đảm phí đơn vị và giá bán.

CMR = CM / TR = UCM / P. Công ty H có số dư đảm phí là USD40.000 và doanh thu là USD100.000, do đó tỷ lệ số dư đảm phí là 0.4 (40.000 : 100.000). Con số này có thể đươc tính bằng cách lấy số dư đảm phí đơn vị (USD100) chia cho giá bán đơn vị (USD250).

1.3. Kết cấu chi phí

Kết cấu chi phí là một chỉ tiêu đo lường mối quan hệ tỷ trọng từng loại chi phí (biến phí, định phí) trong tổng chi phí. Kết cấu chi phí của một tổ chức có ảnh hưởng rất lớn đến mức độ nhạy cảm của lợi nhuận khi sản lượng thay đổi. Nếu một doanh nghiệp có cõ cấu chi phí trong đó chi phí cố định chiếm tỷ trọng lớn thì lợi nhuận của công ty sẽ thay đổi nhiều khi sản lượng/doanh thu của doanh nghiệp, nghĩa là lợi nhuận nhạy cảm
với sự biến động của sản lượng/doanh thu. Những nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu của chi phí là:
- Xu hướng dài hạn của công ty trong tương lai.
- Biên độ giao động của doanh thu trong những kỳ khác nhau.
- Tính chất của quản lý, nhận thức của họ về rủi ro.
1.4. Đòn bẩy kinh doanh
Đòn bẩy kinh doanh là một chỉ tiêu chỉ rõ cách thức sử dụng, bố trí kết cấu chi phí trong mối quan hệ với lợi nhuận. Đòn bẩy kinh doanh là thước đo lường tốc độ tăng giảm của lợi nhuận theo doanh thu.

Độ lớn đòn bẩy kinh doanh=Số dư đảm phí/Lợi nhuận trước thuế.
Hay độ lớn đòn bẩy kinh doanh=tốc độ tăng của lợi nhuận/tốc độ tăng của doanh thu.
2. Phân tích điểm hoà vốn

2.1. Khái niệm

Điểm khởi đầu trong phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận (cost – volume – profit), gọi tắt là phân tích CVP là xác định điểm hoà vốn cho doanh nghiệp. Điểm hoà vốn (break-even point) là khối lượng hoạt động (đo lường bằng sản lượng hoặc doanh thu) tại đó doanh thu và chi phí của doanh nghiệp cân bằng nhau. Tại điểm hoà vốn, doanh nghiệp không lãi, cũng không lỗ hay nói một cách ngắn gọn là doanh nghiệp hoà vốn.

2.2. Phương pháp xác định điểm hoà vốn

Việc xác định điểm hoà vốn là rất quan trọng đối với nhà quản lý. Hai phương pháp có thể sử dụng để xác định điểm hoà vốn là phương pháp số dư đảm phí (contribution margin approach) và phương pháp sử dụng phương trình lợi nhuận (equation approach).

2.2.1. Phương pháp số dư đảm phí

a. Đối với doanh nghiệp sản xuất một sản phẩm

Nếu doanh nghiệp bán sản phẩm với giá là P và chi phí biến đổi đơn vị là UVC, mỗi sản phẩm bán ra doanh nghiệp sẽ thu được số dư đảm phí đơn vị là “P-UVC”, nghĩa là doanh nghiệp sẽ có được “P-UVC” đồng để trang trải được một phần chi phí cố định (FC). Doanh nghiệp phải bán được bao nhiêu sản phẩm (Q) để trang trải toàn bộ chi phí cố định FC, tức đạt hoà vốn?

Ta có:                  Q          =        
FC

                                               P - UVC
                                           Tổng chi phí cố định              

Sản lương hòa vốn =

                                            Số dư đảm phí đơn vị 

Công ty H bán sản phẩm với giá USD250, chi phí biến đổi đơn vị USD150 và chi phí cố định của công ty là USD35.000. Sản lượng hoà vốn của công ty sẽ là 350 sản phẩm:

	Sản lượng  hoà vốn 
	=
	     Tổng chi phí cố định
	=
	   USD 35.000

	
	
	     Tổng chi phí cố định
	
	     USD 100


Đôi khi các nhà quản lý muốn xác định doanh thu để doanh nghiệp đạt hòa vốn. Doanh thu hoà vốn được tính bằng sản lượng hoà vốn nhân với giá bán. Với giá bán đơn vị là USD250 và sản lượng hoá vốn là 350, công ty H sẽ đạt hoà với tại mức doanh thu USD87.500 (350 x 250).

Chúng ta có thể xác định trực tiếp doanh thu hoà vốn mà không cần phải xác định sản lượng hoà vốn bằng cách sử dụng tỷ lệ số dư đảm phí (CMR).

b. Đối với doanh nghiệp sản xuất nhiều sản phẩm

Công ty sản xuất kinh doanh 3 loại mặt hàng khác nhau là A, B, C. Trong năm công ty tiêu thụ được 1.000 sản phẩm A, 2.000 sản phẩm B và 5.000 sản phẩm C. Giá bán mỗi sản phẩm A, B, C tương ứng là 100(nđ); 75(nđ) và 50(nđ). Báo cáo về doanh thu, chi phí và kết quả của công ty cho 3 mặt hàng như sau:

	Chỉ tiêu
	Mặt hàng
	Tổng số

	
	A
	B
	C
	

	Doanh thu
	100.000
	150.000
	250.000
	500.000

	Biến phí
	55.000
	105.000
	150.000
	310.000

	Số dư đảm phí
	45.000
	45.000
	100.000
	190.000

	Định phí
	
	
	
	114.000

	Lợi nhuận
	
	
	
	76.000


Dựa vào báo cáo trên ta thấy doan thu là 500.000, lợi nhuận là 76.000 nhưng doanh thu hòa vốn của mối sản phẩm là bao nhiêu

Để có lời giải cho những câu hỏi trên, chúng ta phải thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xác định tỷ lệ kết cấu của mặt hàng tiêu thụ

Tỷ lệ kết cấu của các mặt hàng tiêu thụ là phần trăm của mỗi mặt hàng trong tổng số các sản phẩm tiêu thụ



 Bước 2: Xác định tỷ suất số dư đảm phí bình quân của các mặt hàng

Bước 3: Xác định doanh thu hòa vốn chung

Doanh thu hòa vốn chung = Định phí / Tỷ suất số dư đảm phí bình quân

= 14.000/38% = 300.00

Bước 4: Xác định doanh thu hòa vốn và sản lượng hòa vốn của từng mặt hàng:



Ta có bảng sau:
	Mặt hàng
	Doanh thu hòa vốn
	Giá bán
	Sản lượng hòa vốn

	A
	300.000 * 20% = 60.000
	100
	600

	B
	300.000 * 30% = 90.000
	75
	1.200

	C
	300.000 * 50% = 150.000
	50
	3.000


Như vậy để đạt được hòa vốn, công ty phải thực hiện được số doanh thu là 300 triệu đồng. Về hiện vật công ty phải tiêu thụ được 4.800 đơn vị sản phẩm trong đó 600 sản phẩm A, 1.200 sản phẩm B và 3.000 sản phẩm C.

2.3. Đồ thị hoà vốn

Việc xác định điểm hoà vốn bằng công thức là hữu ích đối với nhà quản lý. Tuy nhiên, nó không cho thấy lợi nhuận thay đổi như thế nào theo mức hoạt động. Để thấy được điều này, các nhà quản lý thường sử dụng đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa chi phí - sản lượng - lợi nhuận.

CVP graph gọi là đồ thị hoà vốn. Cách vẽ đồ thị hoà vốn như sau:

· Hai trục của đồ thị: Trục hoành (ox) biểu thị cho sản lượng, trục tung (oy) biểu thị cho doanh thu và chi phí.

· Vẽ đường biểu diễn chi phí cố định: Đường thẳng song song với trục hoành và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng độ lớn của tổng chi phí cố định.

· Tính toán và vẽ đường biểu diễn tổng chi phí. Tính toán tổng chi phí theo nhiều mức hoạt động khác nhau ứng với một mức hoạt động, xác định tổng chi phí tương ứng với mức hoạt động đó

· Tính toán và vẽ đường biểu diễn doanh thu. Tính toán tổng doanh thu theo các mức hoạt động khác nhau.

ứng với một mức hoạt động, xác định tổng doanh thu tương ứng với mực hoạt động đó.

Đồ thị CVP của Công ty H được thể hiện trong Hình 3.1. Đồ thị này được vẽ từ số liệu tính toán của công ty H (phần phương pháp số dư đảm phí để xác định điểm hoà vốn ở trên) với tổng chi phí cố định = USD 35.000; doanh thu hoà vốn = USD 87.500; sản lượng hoà vốn = 350 sản phẩm.

Cách đọc đồ thị CVP:

- Điểm hoà vốn: Giao điểm giữa đường tổng doanh thu và tổng chi phí. Hoành độ giao điểm là sản lượng hoà vốn (350 sản phẩm), tung độ giao điểm là doanh thu hoà vốn (USD 87.500).

Vùng lãi, vùng lỗ: Trên đồ thị CVP, nhà quản lý dễ dàng thấy được ảnh hưởng của sự thay đổi mức hoạt động lên lợi nhuận. Khoảng cách từ đường tổng doanh thu đến đường chi phí tại một mức sản lượng là mức lãi hoặc lỗ tại mức sản lượng đó. Trên Hình 3.1 chúng ta dễ dàng nhận thấy, nếu công ty H bán dưới 350 sản phẩm mỗi tháng, công ty sẽ bị lỗ. Ngược lại, nếu sản lượng bán ra trên 350 sản phẩm hàng tháng, công ty sẽ có lãi.

Điều cần lưu ý là đồ thị CVP không giúp nhà quản lý giải quyết được những vấn đề phát sinh trong tương lai (ví dụ như khi lợi nhuận bị giảm, hoặc là làm thế nào để tăng lợi nhuận).

280.000

240.000

220.000

200.000

180.000

160.000

140.000

120.000

                                   100        200     300     400    500     600     700
Một dạng đồ thị CVP khác mà các nhà quản lý có thể sử dụng để phân tích CVP đó là đồ thị lợi nhuận (profit-volume graph). Hình 3.2 là đồ thị lợi nhuận của công ty H. Đồ thị này thể hiện rõ nét mức lãi hoặc lỗ của công ty theo các mức hoạt động tương ứng. Đồ thị này cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng tổng chi phí cố định và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là sản lượng hòa vốn. Khoảng cách từ đồ thị lợi nhuận đến trục hoành tại một mức sản lượng nào đó chính là lãi hoặc lỗ tại mức sản lượng đó. 

Dựa vào đồ thị này, nhà quản lý công ty H dễ dàng thấy rõ lợi nhuận của công ty bị ảnh hưởng như thế nào khi sản lượng bán ra thay đổi. Ví dụ, nếu trong một tháng công ty bán được 350 sản phẩm thì sẽ hoà vốn, nếu bán được 600 sản phẩm công ty sẽ đạt được mức lợi nhuận USD25.000, và nếu trong một tháng công ty chỉ bán được 200 sản phẩm, công ty sẽ bị lỗ USD15.000.

2.4. Số dư an toàn

· Số dư an toàn là khoản chênh lệch giữa doanh thu thực hiện (doanh thu dự kiến) với doanh thu hòa vốn.

SDAT = DTTH (DTDK) - DTHV

· Số dư an toàn lớn thì độ an toàn trong kinh doanh cao - chậm bị lỗ.

· Tỷ lệ số dư an toàn:


· Số dư an toàn của các công ty khác nhau do kết cấu chi phí khác nhau.

Ví dụ: Công ty T và công ty H có báo cáo KQHĐKD theo số dư đảm phí (đơn vị tính: 1.000đ):

	
	Công ty T
	Công ty H

	
	Số tiền 
	Tỷ lệ %
	Số tiền 
	Tỷ lệ %

	Doanh thu
	500.000
	100
	500.000
	100

	Biến phí
	300.000
	60
	100.000
	20

	Số dư đảm phí
	200.000
	40
	400.000
	80

	Định phí
	100.000
	
	300.000
	

	Lợi nhuận
	100.000
	
	100.000
	


Tính được doanh thu hòa vốn, số dư an toàn và tỷ lệ số dư an toàn:

	
	Công ty T
	Công ty H

	Doanh thu hòa vốn
	100.000 / 40% =  250.000
	300.000 / 80% = 375.000

	Số dư an toàn
	500.000 - 250.000 = 250.000
	500.000 - 375.000 = 125.000

	Tỷ lệ số dư an toàn
	250.000 / 500.000 = 50%
	125.000 / 500.000 = 25%


Công ty H có độ an toàn trong kinh doanh kém hơn công ty T.

· Công ty có tỷ lệ định phí lớn kém an toàn (nhanh lỗ) hơn công ty có tỷ lệ định phí nhỏ.

· Điều kiện để tăng số dư an toàn: SDAT = DTTH - DTHV

Số dư an toàn tăng khi tăng doanh thu thực hiện hoặc giảm doanh thu hòa vốn.

3. Một số ứng dụng của việc phân tích mối quan hệ chi phí khối lượng và lợi  nhuận vào việc lựa chọn dự án
Khi xây dựng kế hoạch lợi nhuận của đơn vị cần tính đến sự biến động của các nhân tố trong mối quan hệ CVP, vì trong thực tế giá bán, biến phí, định phí đều có thể thay  đổi. Mỗi sự thay đổi của các nhân tố trong quan hệ CVP là sự phản ánh linh hoạt các chính sách kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Chẳng hạn, đơn vị có thể đưa ra tình huống giá bán giảm 1%, 2%, 5%... trong một chương trình khuyến mãi nào đó. Nói một cách rộng hơn, phân tích CVP cần phải tính đến ảnh hưởng của những thay đổi về giá bán, kết cấu hàng bán, biến phí, định phí; qua đó cung cấp báo cáo nhanh về tác động của những thay đổi trên đối với doanh thu, doanh thu hòa vốn và lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp. Ky thuật này trong phân tích CVP còn gọi là phân tích độ nhạy.
Để minh họa ảnh hưởng của công cụ phân tích này, chung ta xem xét trường hợp của Công ty H có báo cáo lãi lỗ dự toán năm X9 được lập như sau : (đvt: 1.000đồng)
1. Doanh thu (10.000sp x 50) 500.000
2. Tổng biến phí (10.000sp x 35) 350.000
3. Số dư đảm phí 150.000
4. Tổng định phí 150.000
5. Lợi nhuận 0
Chung ta sẽ nghiên cứu ảnh hưởng của những biến động trong biến phí, định phí, đơn giá bán, và doanh số đến quá trình sinh lợi của công ty như thế nào.

3.1. Thay đổi định phí và doanh thu

3.1. Thay đổi định phí và doanh thu
      Như đã đề cập ở chương 2, định phí của doanh nghiệp được chia thành định phí bắt buộc và và định phí tùy ý. Định phí bắt buộc khó có thể thay đổi trong ngắn hạn, do nó liên quan đến các quyết định đầu tư mới, mở rộng quy mô nhà xường hay thanh lý tài sản cố định. Ngược lại, định phí tùy ý có thể tăng giảm mà có thể không ảnh hưởng lâu dài đến kết quả hoạt động kinh doanh. Trong bối cảnh đó, phân tích CVP cần xem xét đến các phương án có liên quan đến sự thay đổi định phí, hoặc tác động của thay đổi định phí đối với biến phí hay đối với sản lượng bán. Nếu các yếu tố khác không đổi, đinh phí gia tăng sẽ làm mức bán hòa vốn gia tăng để bù đắp sự gia tăng về định phí. Do vậy, công cụ CVP cần xem xét khía cạnh này để có thể lựa chọn phương án kinh doanh tốt nhất.
         Trở lại với ví dụ trên, Công ty H dự định thực hiện một đợt quảng cáo để tăng doanh thu. Phòng marketing cho rằng, nếu doanh nghiệp tăng quảng cáo lên 30 triệu đồng thì sản lượng tiêu thụ sẽ tăng 30%. Nếu điều này xảy ra thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ thay đổi như thế nào?
* Nếu dự kiến này xảy ra thì báo cáo lãi lỗ của công ty H năm X9 như sau:
1. Doanh thu (13.000 x 50) 650.000
2. Tổng biến phí (13.000 x 35) 455.000
3. Số dư đảm phí 195.000
4. Tổng định phí 180.000
5. Lợi nhuận 15.000
Shv = 12.000 x 50 = 600.000 đồng.
* Quyết định trên cho thấy, khi tăng chi phí quảng cáo tức là tăng định phí lên 30 triệu đồng, điều này làm cho doanh thu tiêu thụ tăng 150 triệu đồng (650tr – 500tr), làm gia tăng thị phần của doanh nghiệp trên thị trường. Mặc khác, làm số dư đảm phí tăng 45 triệu đồng (195tr – 150tr) lớn hơn phần tăngcủa tổng định phí nên doanh nghiệp thu được lợi nhuận là 15 triệu đồng so với phương án ban đầu. Vậy, việc thực hiện phương án này là có hiệu quả, tuy nhiên cần phải xét đến việc đưa ra phương án này vào thời điểm nào là hợp lý nhất để nâng cao tính hiệu quả của phương án

3.2. Thay đổi biến phí và doanh thu
Trong doanh nghiệp sản xuất, sự thay đổi biến phí thường do thay đổi công nghệ sản xuất, thay đổi cách bố trí lao động hoặc sử dụng các vật liệu thay thế trong quá trình sản xuât. Sự thay đổi giá cả của vật liệu mua ngoài, tiền công cũng là nhân tố ảnh hưởng đến biến phí. Biến phí thay đổi còn liên quan đến các chương trình trong kế hoạch marketing của doanh nghiệp như chính sách chiết khấu thương mại, tặng kèm sản phẩm, hoa hồng bán hàng. Như vậy, khi phân tích sự thay đổi biến phí đơn vị cần xem xét nó ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng bán hàng hay không, hay chỉ tác động đến số dư đảm phí đơn vị. Qua đó, công cụ phân tích CVP sẽ cung cấp thông tin về sự thay đổi của lợi nhuận, doanh thu cho các phương án thay đổi về biến phí.
Theo ví dụ trên, trưởng phòng sản xuất cho rằng có thể sử dụng vật liệu thay thế để sản xuất sản phẩm, điều này sẽ làm biến phí đơn vị giảm 5.000 đồng / 1 sản phẩm, nhưng chất lượng sản phẩm có giảm đi một ít. Phòng marketingthì cho rằng, nếu thực hiện điều này thì sản lượng tiêu thụ giảm 2.000 sản phẩm so với kế hoạch. Doanh nghiệp nên sử dụng vật liệu thay thế như thế nào?
* Nếu dự kiến này xảy ra thì báo cáo lãi lỗ của công ty H năm X9 như sau:
1. Doanh thu (8.000 x 50) 400.000
2. Tổng biến phí (8.000 x 30) 240.000
3. Số dư đảm phí 160.000
4. Tổng định phí 150.000
5. Lợi nhuận 10.000
Shv = 7.500 x 50 = 375.000 đồng.
* Quyết định trên cho thấy:
- Việc dùng vật liệu thay thế để sản xuất sản phẩm làm chất lượng giảm, làm doanh thu tiêu thụ giảm 100 triệu đồng (400.000 – 500.000) so với trường hợp ban đầu. Do vậy, làm giảm thị phần của doanh nghiệp trên thị trường.
- Việc dùng vật liệu thay thế làm biến phí giảm 110 triệu đồng (240.000 – 350.000), nên làm số dư đảm phí tăng 10 triệu đồng mặc doanh thu tiêu thụ giảm. Dẫn đến doanh nghiệp thu được lợi nhuận 10 triệu đồng so với trường hợp ban đầu. Đây là kết quả khả quan nếu công ty xem lợi nhuận là mục tiêu.
3.3. Thay đổi định phí giá bán và doanh thu
Phòng marketing cho rằng, nếu doanh nghiệp giảm giá bán 5% và tăng chi phí quảng cáo thêm 10 triệu đồng thì sản lượng tiêu thụ tăng 30%. Quyết định này ảnh hưởng như thế nào đến lợi nhuận của doanh nghiệp.
* Nếu dự kiến này xảy ra thì báo cáo lãi lỗ của công ty H năm X9 như sau:
1. Doanh thu (13.000 x 47,5) 617.500
2. Tổng biến phí (13.000 x 35) 455.000
3. Số dư đảm phí 162.500
4. Tổng định phí 160.000

5. Lợi nhuận 2.500Shv = 12.800 x 47,5 = 608.000 đồng.
* Quyết định trên cho thấy, phương án này mang lại hiệu quả cho công ty.
Vì việc giảm giá bán và tăng chí phí quảng cáo làm doanh thu tiêu thụ tăng 117,5 triệu đồng, làm mở rộng thị phần của công ty trên thị trường. Đồng thời công ty thu được lợi nhuận là 2,5 triệu đồng so với phương án ban đầu. Các trường hợp trên là điển hình của công tác phân tích độ nhạy, tức là giả định có sự thay đổi các yếu tố về chi phí, sản lượng, lợi nhuận để có một quyết định hợp lý. 

3.4. Thay đổi định phí biến phí và doanh thu
Ban Giám đốc công ty dự định thay đổi phương pháp trả lương cho nhân viên bán hàng. Theo phương thức cũ, tiền lương nhân viên bán hàng được trả ở mức cố định là 30 triệu đồng / 1 tháng. Với kế hoạch mới, lương nhân viên bán hàng được tính theo số lượng sản phẩm tiêu thụ, đơn giá lượng là 3.200 đồng /1 sản phẩm thì Ban Giám đốc kêu gọi số lượng sản phẩm tiêu thụ tăng 10%.
Doanh nghiệp có nên thay đổi phương pháp trả lương hay không?
* Nếu dự kiến này xảy ra thì báo cáo lãi lỗ của công ty H năm X9 như sau:
1. Doanh thu (11.000 x 50) 550.000
2. Tổng biến phí (11.000 x 38,2) 420.200
3. Số dư đảm phí 129.800
4. Tổng định phí 120.000
5. Lợi nhuận 9.800

* Quyết định trên cho thấy, việc chuyển đổi phương pháp trả lương cho
nhân viên bán hàng theo phương thức mới là hợp lý vì nó kích thích được nâng
lực bán hàng của mỗi nhân viên. Làm cho doanh thu tiêu thụ tăng 50 triệu đồng (550tr – 500tr), đem lại lợi nhuận cho công ty là 9,8 triệu đồng so với phương án ban đầu

3.5. Biến phí, định phí, giá bán và khối lượng sản phẩm tiêu thụ thay đổi

Ví dụ: Giả sử tháng trước công ty bán được 1.000 sản phẩm, nay người quản lý dự tính giảm giá bán 20/sản phẩm, thay cách trả tiền lương nhân viên bán hàng cố định 22.000/tháng là trả cố định 12.000/tháng và 10/sản phẩm bán được, thì có thể khối lượng sản phẩm tiêu thụ tăng thêm 20%/tháng. Nên thực hiện không? (Các dữ liệu khác không đổi).

* Khối lượng sản phẩm tiêu thụ dự kiến tăng lên 20%/tháng nên sản lượng tiêu thụ ước tính là 1.200 sản phẩm. Việc thay đổi phương pháp trả lương sẽ làm cho chi phí khả biến tăng lên thành 10/sản phẩm, đồng thời chi phí bất biến giảm xuống một lượng 22.000 - 10.000 = 12.000/tháng. Đồng thời, việc giảm giá bán 20/sản phẩm sẽ làm cho số dư đảm phí 1 đơn vị giảm 20/sản phẩm.

Sản lượng tiêu thụ ước tính 1.200 SP Giá bán 1 sản phẩm: 500 - 20 =480

SDĐP 1 sản phẩm: 480 - 300 - 10 = 170

Tổng SDĐP ước tính: 170 * 1.200 = 204.000 Tổng SDĐP hiện tại: 200.000

Tổng SDĐP tăng: 4.000

Định phí giảm: 12.000 - 22.000 = -10.000

Lợi nhuận tăng: 14.000

3.6. Xác định giá bán cho các trường hợp đặc biệt

Ví dụ: Giả sử trong tháng công ty đã bán được 1.000 sản phẩm. Có 1 khách hàng muốn mua 200 sản phẩm với giá thấp hơn giá đang bán 10%, nhưng người quản lý muốn bán 200 sản phẩm này có lợi nhuận là 10.000. Vậy theo yêu cầu của người quản lý, giá bán 1 sản phẩm của đơn hàng này là bao nhiêu? Có bán được không? (Các dữ liệu khác không đổi).

* Biến phí 1 SP: 300

Định phí (vì bán 1.000 SP đã bù đắp hết định phí): 0 Lợi nhuận 1 SP: 10.000/200 = 50

Giá bán 1 SP theo yêu cầu của người quản lý: 350

Giá bán 1 SP theo yêu cầu của khách hàng: 500 * 90% = 450
Vậy công ty bán được 200 sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

Ví dụ: Giả sử trong tháng đã bán được 1 lượng sản phẩm, tính ra bị lỗ 20.000. Có 1 khách hàng muốn mua 200 SP. người quản lý muốn sau khi bán 200 SP này thì có lợi nhuận tổng cộng là 10.000. Vậy 200 SPđó phải bán giá bao nhiêu 1 SP? (Các dữ liệu khác không đổi).

* Biến phí 1 SP: 300

Định phí (còn phải bù đắp): 20.000/200 = 100 Lợi nhuận 1 SP: 10.000/200 = 50

Giá bán 1 SP theo yêu cầu của người quản lý là 450.

4. Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn
4.1. Khái niệm về quyết định ngắn hạn và đặc điểm
4.1.1. Khái niệm
Ra quyết định là một trong những chức năng cơ bản nhất của người quản lý. Nhà quản lý luôn luôn phải đặt ra các câu hỏi và tự trả lời, đại loại như": Nên tiếp tục sản xuất những sản phẩm nào? Lựa chọn sản phẩm nào để tiêu thụ trên thị trường này? Giá bán bao nhiêu để có lãi... Tóm lại, ra quyết định là một nhiệm vụ khó khăn và phức tạp, đòi hỏi nhà quản lý phải tập hợp nhiều loại thông tin và biết cách lựa chọn các thông tin thích hợp cho việc ra quyết định.
Quyết định ngắn hạn là quyết định kinh doanh mà thời gian hiệu lực, thời gian ảnh hưởng và thực thi của nó thường dưới một năm hoặc ngắn hơn một chu kỳ kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, như:
· Quyết định về sự tồn tại hay loại bỏ một bộ phận kinh doanh trong kỳ kế hoạch.
· Quyết định phương án tự sản xuất hay mua ngoài nguyên liệu, sản phẩm.
· Quyết định bán ra ngoài các bán thành phẩm hay tiếp tục chế biến thành thành phẩm rồi mới bán...
4.1.2.. Đặc điểm

· Xét về mặt thời gian, một quyết định được coi là ngắn hạn nếu nó chỉ liên quan đến một kỳ hoặc ngắn hơn (một kỳ kế toán). Xét về mặt vốn đầu tư, quyết định ngắn hạn là quyết định không đòi hỏi vốn đầu tư lớn.

· Mỗi tình huống trong quyết định ngắn hạn ảnh hưởng chủ yếu đến thu nhập trong một kỳ ngắn hạn (< 1 năm), cho nên phương án phù hợp với quyết định ngắn hạn là lợi nhuận mà doanh nghiệp sẽ thu được trong một năm hoặc  dưới một năm tới là cao hơn các phương án khác.

· Mỗi tình huống trong quyết định ngắn hạn là vấn đề sử dụng năng lực sản xuất hoạt động hiện thời của doanh nghiệp mà không cần thiết phải đầu tư mua sắm hoặc trang bị thêm tài sản cố định để tăng năng lực sản xuất, năng lực hoạt động. Vì vậy, vai trò của người kế toán quản trị trong vấn đề này là giúp các nhà quản lý xác định phương án có khả năng sinh lời nhiều nhất trong việc sử dụng công suất (năng lực sản xuất hiện có).

4.2. Thông tin thích hợp
Thông tin thích hợp là thông tin:

· Thông tin liên quan đến phương án trong tương lai: các quyết định thường liên quan đến tương lai. Vì vậy, để thích hợp cho việc ra quyết định, các thông tin về chi phí và thu nhập phải liên quan đến sự kiện trong tương lai. Thông tin quá khứ ít thích hợp cho việc ra quyết định.

· Thông tin phải khác biệt giữa các phương án (có dữ liệu chênh lệch): ra quyết định là việc so sánh giữa các phương án. Do vậy, thông tin thích hợp cho việc ra quyết định phải là thông tin có sự khác biệt giữa các phương án so  sánh.

· Thông tin phải được định lượng vì thông tin chủ yếu là doanh thu và chi phí.

Tóm lại, thông tin thích hợp cho việc ra quyết định phải khác nhau giữa các phương án so sánh được, liên quan đến tương lai và định lượng được.
4.3. Thông tin thích hợp với việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn
4.3.1. Quyết định tiếp tục hay loại bỏ một bộ phận kinh doanh

· Mục tiêu của quyết định là để có lợi nhuận chung toàn công ty cao.
· Ví dụ: Công ty A đang kinh doanh 3 loại hàng, có báo cáo kết quả kinh doanh bộ phận như sau: (đơn vị tính: 1.000đ)

	
	Tổng cộng
	Loại hàng

	
	
	Thực phẩm
	Mỹ phẩm
	Gia dụng

	Doanh thu
	250.000
	125.000
	75.000
	50.000

	Biến phí
	105.000
	50.000
	25.000
	30.000

	Số dư đảm phí
	145.000
	75.000
	50.000
	20.000

	Định phí bộ phận
	92.000
	44.000
	29.000
	19.000

	- Tiền lương
	50.000
	29.500
	12.500
	8.000

	- Khấu hao tài sản cố định
	27.000
	11.500
	8.500
	7.000

	- Quảng cáo
	12.000
	1.000
	7.500
	`3.500

	- Bảo hiểm TSCĐ
	3.000
	2.000
	500
	500

	Số dư bộ phận
	53.000
	31.000
	21.000
	1.000

	Định
phí
chung phân bổ
	30.000
	15.000
	9.000
	6.000

	Lãi (lỗ)
	23.000
	16.000
	12.000
	-5.000


Phân bổ định phí chung từng loại hàng theo doanh thu.

· Muốn nâng cao hiệu quả thì có nên ngừng kinh doanh hàng gia dụng hay kinh doanh loại hàng khác?

+ Trường hợp 1: Ngừng kinh doanh hàng gia dụng, giả sử toàn bộ định phí bộ phận không còn, định phí chung không đổi:

Lợi nhuận chênh lệch (3 loại hàng/2 loại hàng)

	
	KD 3 loại

hàng
	KD 2 loại

hàng
	LN chênh

lệch

	Doanh thu
	250.000
	200.000
	50.000

	Biến phí
	105.000
	75.000
	-30.000

	Số dư đảm phí
	145.000
	125.000
	20.000

	Định phí bộ phận
	92.000
	73.000
	-19.000

	Số dư bộ phận
	53.000
	52.000
	1.000

	Định phí chung
	30.000
	30.000
	0

	Lợi nhuận tăng, giảm
	
	
	1.000


Như vậy nếu kinh doanh hàng gia dụng thì có lợi nhuận cao hơn ngừng kinh doanh hàng gia dụng là 1.000. Do đó không nên ngừng kinh doanh hàng gia dụng.

· Định phí chung không đổi khi ngừng kinh doanh hàng gia dụng, nó là thông tin không thích hợp.

· Thông thường định phí chung không phân bổ cho các bộ phận, như báo cáo bộ phận sau:
	
	Tổng cộng
	Loại hàng

	
	
	Thực phẩm
	Mỹ phẩm
	Gia dụng

	Doanh thu
	250.000
	125.000
	75.000
	50.000

	Biến phí
	105.000
	50.000
	25.000
	30.000

	Số dư đảm phí
	145.000
	75.000
	50.000
	20.000

	Định phí bộ phận
	92.000
	44.000
	29.000
	19.000

	- Tiền lương
	50.000
	29.500
	12.500
	8.000

	- Khấu hao tài sản cố định
	27.000
	11.500
	8.500
	7.000

	- Quảng cáo
	12.000
	1.000
	7.500
	3.500

	- Bảo hiểm TSCĐ
	3.000
	2.000
	500
	500

	Số dư bộ phận
	53.000
	31.000
	21.000
	1.000

	Định phí chung phân bổ
	30.000
	
	
	

	Lãi (lỗ)
	23.000
	
	
	


Như vậy nếu ngừng kinh doanh hàng gia dụng thì số dư bộ phận giảm 1.000, định phí chung không đổi thì lợi nhuận chung giảm 1.000.

· Số dư bộ phận của từng bộ phận là thước đo tốt để ra quyết định nên tiếp tục hoặc ngừng kinh doanh một bộ phận.

+ Trường hợp 2: Thay thế kinh doanh hàng gia dụng bằng hàng văn phòng phẩm, giả sử có doanh thu 40.000, biến phí 22.000, định phí bộ phận 12.000, định phí chung không đổi.

Lợi nhuận chênh lệch (3 loại hàng cũ/3 loại hàng mới)

	
	KD 3 loại hàng cũ
	KD 3 loại hàng mới
	LN chênh

lệch

	Doanh thu
	250.000
	240.000
	10.000

	Biến phí
	105.000
	97.000
	-8.000

	Định phí bộ phận
	92.000
	85.000
	-7.000

	Định phí chung
	30.000
	30.000
	0

	Lợi nhuận tăng, giảm
	
	
	-5.000


Như vậy nếu thay thế kinh doanh hàng gia dụng bằng hàng văn phòng phẩm thì lợi nhuận chung tăng 5.000. Do đó nên thay thế kinh doanh hàng gia dụng bằng hàng văn phòng phẩm.

4.3.2. Quyết định nên sản xuất hay mua

-  Thường thực hiện quyết định khi công ty sản xuất sản phẩm được lắp ráp nhiều chi tiết. Những chi tiết đó công ty có thể sản xuất hoặc mua.

Công ty tự sản xuất, có thuận lợi:

+ Không phụ thuộc nguồn cung cấp.

+ Kiểm tra chất lượng tốt hơn.

+ Có lợi nhuận.

Công ty tự sản xuất, có bất lợi:

+ Khó khăn khi năng lực sản xuất không đủ.

+ Rủi ro.

Do đó công ty phải cân nhắc kỹ về số lượng và chất lượng trước khi quyết định sản xuất hay mua.

Ví dụ 4: Công ty P đang sản xuất 8.000 chi tiết để lắp ráp sản phẩm mỗi năm, có tài liệu sau: (đơn vị tính: 1.000đ)

· Chi phí sản xuất mỗi chi tiết:

	Biến phí
	10

	Định phí bộ phận
	6

	- Tiền lương nhân viên quản lý sản xuất
	4

	- Khấu hao tài sản cố định
	2

	Định phí chung phân bổ
	5

	Cộng
	21


· Một nhà cung cấp nhận cung cấp đủ nhu cầu với giá mỗi chi tiết là 18.

- Giả sử không sản xuất máy móc thiết bị cho thuê mỗi năm thu được 12.000, công nhân viên chức chuyển sang xưởng khác, định phí chung không đổi.

Muốn nâng cao hiệu quả thì nên mua?

Lợi nhuận chênh lệch 1 năm (Sản xuất/Mua)

	Sản xuất
	Mua
	Sản xuất
	LN chênh

lệch

	Biến phí
	80.000
	144.000
	64.000

	Biến phí bộ phận
	
	
	

	- Tiền lương nhân viên giữa tỷ suất sản xuất
	32.000
	
	-32.000

	- Khấu hao tài sản cố định
	16.000
	16.000
	0

	Định phí chung phân bổ
	40.000
	40.000
	0

	Khoản thu cho thuê máy móc thiết bị
	
	12.000
	-12.000

	Lợi nhuận tăng, giảm
	
	
	20.000


Như vậy nếu sản xuất có lợi nhuận cao hơn mua là 20.000. Do đó nên sản xuất.

- Ngoài ra còn phải tính đến số lượng chi tiết để sản xuất hay mua sẽ có lợi. Có nghĩa là muốn quyết định sản xuất hay mua phải biết mức sản xuất để hòa vốn thì mới quyết định được - sản xuất trên mức hòa vốn có lợi hơn mua.

Ví dụ 5: Công ty I, để lắp ráp sản phẩm phải mua một loại chi tiết giá 40/chi tiết. Dự tính sản xuất chi tiết này biến phí một chi tiết 20, định phí tổng cộng 20.000 hằng tháng. Công ty sử dụng với số lượng bao nhiêu thì nên sản xuất? (đơn vị tính: 1.000đ)

Mức sản xuất hòa vốn = 20.000/(40 - 20) = 1.000 chi tiết

Do đó nếu định phí chưa đổi, sử dụng trên 1.000 chi tiết thì nên sản xuất, dưới 1.000 chi tiết thì nên mua.

BÀI THỰC HÀNH

1. Khái niệm về điểm hòa vốn. Ý Nghĩa của việc xác định điểm hòa vốn?

2. Các phương pháp xác định điểm hòa vốn..

3. Tại sao khi xác định điểm hòa vốn cần dựa trên giả thiết là định phí sản xuất chung được xem là chi phí sản phẩm? Nếu giả thiết này không tồn tại thì cần quan tâm đến vấn đề gì?

4. Khái niệm số dư an toàn.

5. Anh (chị) hãy phân tích ảnh hưởng của những điều chỉnh về giá bán, biến phí đơn vị và định phí đối với điểm hòa vốn.Ý nghĩa trong quyết định quản lý như thế nào?
6. Có số liệu về hoạt động sản xuất và kinh doanh tại công ty Việt Hưng với sản phẩm laptop hiệu XXX trong tháng 9 như sau: sản lượng sản xuất và tiêu thụ 10.000 sản phẩm, với giá bán 5$ / sản phẩm, biến phí 3$ / sản phẩm, định phí trong tháng 17.500 .
- Phương án 1 : Dự đoán nhu cầu thị trường thay đổi
Qua hoạt động marketing, công ty dự đoán sản lượng bán trong tháng tới tăng 5%. Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, công ty nên thực hiện phương án này hay không ?
· Phương án 2: Thay đổi định phí và doanh thu
Công ty hy vọng nếu tăng thêm chi phí quảng cáo mỗi tháng 3.000 $ thì doanh thu sẽ tăng 20% (giá bán không đổi). Hãy xem xét quyết định này (giả sử các yếu tố khác không đổi).
-Phương án 3 : Thay đổi giá bán và biến phí
Do tình hình khan hiếm nguyên vật liệu nên biến phí đơn vị tăng lên 3,1 $/ sản phẩm và công ty quyết định tăng giá bán lên 5,2 $ / sản phẩm và vì vậy khối lượng tiêu thụ giảm chỉ còn 9.000 sản phẩm. Công ty có nên chọn phương án này không ?
-Phương án 4: Phương án tổng hợp
Công ty định giảm giá bán 0,4$/sản phẩm và tăng cường quảng cáo thêm 5.000$. Với kịch bản này, dự đoán khối lượng tiêu thụ sẽ tăng thêm 40%. Công ty có nên thực hiện phương án này hay không?
· Phương án 5: Thay đổi kết cấu hàng bán và đơn giá bán
Công ty Việt Hưng muốn mua cùng lúc 2.000 laptop hiệu YYY của công ty Kim Anh với điều kiện hai bên thỏa thuận được giá ( giá này phải nhỏ hơn giá bán lẻ hiện tại ). Vậy công ty Kim Anh nên định giá 1 bút bi là bao nhiêu để có mức lợi nhuận tăng thêm là 1.000 $ ?
7. Công ty Minh Mẫn mới sản xuất kinh doanh được một tháng. Công ty sản xuất và kinh doanh 3 sản phẩm A, B, C. Dự toán doanh thu của công ty của từng sản phẩm và toàn công ty như sau: (Đơn vị tính: 1.000 đồng)

	Nội dung


	Sản phẩm
	Tổng cộng

	
	A
	B
	C
	

	
	Tổng số
	Tỷ lệ %
	Tổng số
	Tỷ lệ %
	Tổng số
	Tỷ lệ %
	Tổng số
	Tỷ lệ %

	Doanh thu
	240.000
	100
	100.000
	100
	160.000
	100
	500.000
	100

	Biến phí
	72.000
	30
	80.000
	80
	88.000
	55
	240.000
	48

	Lãi trên biến phí
	168.000
	70
	20.000
	20
	72.000
	45
	260.000
	52

	Định phí
	
	
	
	
	
	
	223.600
	

	Lợi nhuận
	
	
	
	
	
	
	36.400
	


Yêu cầu:  Xác định doanh thu hòa vốn của từng mặt hàng theo kế hoạch của công ty Minh Mẫn

CHƯƠNG IV:DỰ TOÁN SẢN XUẤT KINH DOANH

Mã chương: MH KTDN 27.04

Giới thiệu
Để tồn tại và phát triển ngày một ổn định hơn trong nền kinh tế phát triển thì các doanh nghiệp cần có những chiến lược kế hoạch kinh doanh cụ thể. Và khi lập kế hoạch thì lập dự toán sản xuất kinh doanh là điều không thể thiếu và rất quan trọng. Bài học này trình bày khái quát quá trình dự toán và cho thấy mối quan hệ qua lại giữa các dự toán. Dự toán tiêu thụ là cơ sở của toàn bộ quá trình dự toán. Khi dự toán tiêu thụ đã được lập, dự toán sản xuất và dự toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp có thể được lập do hai dự toán này phụ thuộc vào số lượng sản phẩm tiêu thụ trong kỳ dự toán. Dự toán sản xuất cho biết số lượng sản phẩm cần sản xuất trong kỳ dự toán, vì vậy sau khi dự toán sản xuất được lập, có thể lập các dự toán chi phí sản xuất khác. Tất cả các dự toán trên sẽ cung cấp thông tin để lập dự toán tiền mặt, báo cáo kết quả kinh
doanh dự toán và bảng cân đối kế toán dự toán.
Dữ liệu ở bài học này liên quan đến lĩnh vực hoạch định. Ở các bài học sau, chung ta sẽ thấy cách sử dụng dự toán để kiểm soát các hoạt động hàng ngày và cách sử dụng dự toán để đánh giá thành quả.
Mục tiêu:
- Nhận biết được khái niệm và vai trò của dự toán sản xuất kinh doanh
- Trình bày được các bước lập dự toán sản xuất kinh doanh
- Lập được các dự toán sản xuất kinh doanh
- Vận dụng và làm được các bài tập về dự toán sản xuất
- Trung thực, nghiêm tuc trong nghiên cứu
Nội dung chính:
1. Khái quát về dự toán sản xuất kinh doanh

1.1.Khái niệm và vai trò của dự toán

1.1.1. Khái niệm về dự toán

Dự toán sản xuất kinh doanh (còn gọi là dự toán ngân sách) là một kế hoạch toàn diện và phối hợp của các hoạt động và các nguồn lực của một doanh nghiệp trong một thời hạn cụ thể ở tương lai dưới dạng số lượng.

Xây dựng dự toán là một công việc quan trọng trong việc lập kế hoạch đối với tất cả các hoạt động kinh tế. Điều này thật cần thiết đối với doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, và ngay cả với các cá nhân. Chúng ta phải lập kế hoạch về ngân sách cho việc chi tiêu hàng ngày và đặc biệt là cho việc mua sắm các tài sản có giá trị lớn. Tất cả các doanh nghiệp phải lập kế hoạch tài chính để thực thi các hoạt động hàng ngày, cũng như các hoạt động trong tương lai dài hạn.

Dự toán là một trong những công cụ được sử dụng rộng rãi bởi các nhà quản lý trong việc hoạch định và kiểm soát các tổ chức (Horgren et al., 1999). Nó là một kế hoạch chi tiết nêu ra những khoản thu chi của doanh nghiệp trong một thời kỳ nào đó. Nó phản ánh một kế hoạch cho tương lai, được biểu hiện dưới dạng số lượng và giá trị (Hilton, 1991).

1.1.2.Vai trò của dự toán

Dự toán được lập có vai trò:

· Thể hiện dự tính và kỳ vọng các mục đích cần đạt được sau một thời gian (hoạch định).

· Thông tin mục đích và phương pháp để các bộ phận thực hiện.

· Phối hợp hoạt động của các bộ phận để đạt mục đích chung.

· Phát hiện yếu kém tiềm ẩn trước khi thực hiện.

· Căn cứ để đánh giá việc thực hiện.

1.2.3.Đặc điểm của dự toán sản xuất kinh doanh

- Có tính đến sự tác động của bên ngoài, doanh nghiệp không kiểm soát được - môi trường kinh doanh, chính sách của Nhà nước... và sự tác động nội bộ, doanh nghiệp có thể kiểm soát được - chương trình quảng cáo, khuyến mãi...

- Toàn diện mọi hoạt động toàn doanh nghiệp bao gồm dự toán được lập cho mỗi bộ phận và toàn doanh nghiệp.

· Phối hợp giữa các bộ phận, dự toán của các bộ phận được lập hài hoà với nhau.

· Dự toán cho các hoạt động và các nguồn lực: các hoạt động thể hiện qua doanh thu và chi phí, dự toán các nguồn lực là dự toán các loại tài sản và nguồn tài trợ.

· Liên quan đến một thời hạn cụ thể của tương lai.

· Định lượng.

1.2.4. Dự toán sản xuất kinh doanh tĩnh và dự toán sản xuất kinh doanh linh hoạt

a. Dự toán sản xuất kinh doanh tĩnh

· Dự toán sản xuất kinh doanh tĩnh là dự toán được lập trên cơ sở một mức hoạt động của một thời hạn.

· Dự toán sản xuất kinh doanh tĩnh đưa ra ước tính duy nhất cho hoạt động không tính đến sự điều chỉnh khi hoạt động thay đổi.

· Dự toán sản xuất kinh doanh tĩnh có nhược điểm là không thể hiện sự biến đổi tiềm ẩn của các ước tính do điều kiện, môi trường kinh doanh thay đổi.

a. Dự toán sản xuất kinh doanh linh hoạt

· Dự toán sản xuất kinh doanh linh hoạt là dự toán được lập trên cơ sở nhiều mức hoạt động của một thờihạn.

· Dự toán sản xuất kinh doanh linh hoạt đưa ra ước tính cho hoạt động ở nhiều hoàn cảnh giả định khác nhau.

· Dự toán sản xuất kinh doanh linh hoạt có ưu điểm là thể hiện các ước tính cho các mức hoạt động khác

1.2. Hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp

Hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp bao gồm:

· Dự toán tiêu thụ sản phẩm

· Dự toán sản xuất

· Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

· Dự toán chi phí nhân công trực tiếp

· Dự toán chi phí sản xuất chung

· Dự toán mua hàng (doanh nghiệp thương mại)

· Dự toán thành phẩm tồn kho cuối kỳ

· Dự toán chi phí bán hàng

· Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp

· Dự toán tiền (lưu chuyển tiền)

· Dự toán kết quả hoạt động kinh doanh

· Dự toán bảng cân đối kế toán

· Dự toán vốn - đầu tư mua sắm tài sản dài hạn
1.3. Trình tự lập dự toán sản xuất kinh doanh
Quá trình lập dự toán thường bao gồm:
- Thành lập ủy ban dự toán;
- Xác định kỳ dự toán;
- Xác định các nguyên tắc chỉ đạo dự toán;
- Dự thảo dự toán;
- Thương lượng, xem xét lại và phê duyệt dự toán;
- Điều chỉnh dự toán.
Ủy ban dự toán giám sát tất cả những vấn đề dự toán và thường có quyền cao nhất trong một tổ chức đối với tất cả các vấn đề liên quan đến dự toán. Dự toán thường được lập cho một kỳ nhất định, phổ biến nhất là một năm với những dự toán cho từng qui hoặc tháng. Dự toán liên tiếp là một hệ thống dự toán có sự liên đới ảnh hưởng qua một số kỳ liên tiếp. Thông tin cuối kỳ dự toán nào là cơ sở để lập dự toán mới cho kỳ dự toán tiếp theo trong hệ thống dự toán liên tiếp.
Ủy ban dự toán có trách nhiệm đối với việc cung cấp những hướng dẫn dự toán ban đầu để đặt quan điểm chung cho dự toán và quản lý việc soạn thảo nó. Việc thực hiện một cách tuyệt đối một dự toán như là một qui định ngay cả khi những sự kiện thực tế đã khác đánh kể với mong đợi không phải là một sự ứng xử thích hợp. Trong những trường hợp như vậy, các nhả quản trị không nên xem dự toán như là một hướng dẫn tuyệt đối cho các hoạt động. Việc xem xét lại định kỳ, có hệ thống các dự toán đã được phê chuẩn; các công dụng của dự toán liên tục có thể có lợi cho các hoạt động năng động.
2. Xây dựng định mức chi phí sản xuất kinh doanh
2.1. Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Để xây dựng định mức chi phí nguyên vật liệu, kế toán quản trị thường xây dựng riêng định mức về lượng và định mức về gía. Định mức về lượng vật liệu bao gồm lượng vật liệu trực tiếp để sản xuất 1 sản phẩm trong điều kiện lý tưởng cộng với lượng vật liệu tính cho sản phẩm hỏng. Định mức về lượng vật liệu tại một doanh nghiệp có thể được xác định như sau:
+ Lượng vật liệu dùng để sản xuất một sản phẩm xxxx
+ Lượng vật liệu tính cho sản phẩm hỏng xxxx
Định mức về lượng vật liệu để sản xuất một sản phẩm xxxx
Định mức về giá vật liệu trực tiếp bao gồm giá mua vật liệu, cộng với chi
phí thu mua. Định mức về giá vật liệu của một doanh nghiệp có thể được xác đinh như sau:
+ Giá mua 1 đơn vị vật liệu xxxx
+ Chi phí thu mua xxxx
Định mức về giá vật liệu xxxx
Sau khi xây dựng định mức về lượng và giá vật liệu trực tiếp, định mức chi
phí nguyên vât liệu trực tiếp được tính bằng định mức về lượng vật liệu nhân
với định mức về giá vật liệu trực tiếp.
2.2. Định mức chi phí nhân công trực tiếp
Định mức chi phí nhân công trực tiếp cũng được xây dựng bao gồm định mức về lượng và định mức về giá.
Định mức về lượng bao gồm lượng thời gian cần thiết để sản xuất một sản phẩm. Để xác định thời gian cần thiết cho việc sản xuất một sản phẩm, người ta chia quá trình sản xuất thành các công đoạn, xác định thời gian định mức cho mỗi công đoạn và thời gian định mức cho việc sản xuất sản phẩm được tính bằng tổng thời gian để thực hiện các công đoạn. Một cách khác, có thể xác định thời gian định mức để sản xuất sản phẩm thông qua việc bấm giờ từng công đoạn sản xuất của bộ phận sản xuất thử. Cần lưu ý rằng, thời gian định mức để sản xuất sản phẩm còn bao gồm thời gian nghĩ giải lao, thời gian lau chùi máy móc, và thời gian bảo trì máy. Định mức về lượng thời gian để sản xuất một sản phẩm có thể được xác định:
+ Thời gian cơ bản để sản xuất một sản phẩm xxxx
+ Thời gian nghĩ ngơi và thời gian dành cho nhu cầu cá nhân xxxx
+ Thời gian lau chùi máy và thời gian ngừng việc xxxx
Định mức về lượng thời gian để sản xuất một sản phẩm xxxx
Định mức về giá giờ công lao động không chỉ bao gồm tiền lương, các khoản phụ cấp mà còn các khỏan trích theo lương của người lao động như BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn. Như vậy, định mức về giá giờ công lao động có thể được xác định như sau:
+ Tiền lương cơ bản một giờ công xxxx
+ Phụ cấp (nếu có) xxxx
+ Các khoản trích theo lương xxxx
Định mức đơn giá giờ công xxxx
Nhiều doanh nghiệp xây dựng đơn giá giờ công chung cho tất cả người lao động trong một bộ phận ngay cả đơn giá tiền lương của người lao động phụ thuộc vào kĩ năng và thời gian công tác. Mục đích của việc xây dựng chi phí định mức này là cho phép nhà quản trị theo dõi việc sử dụng nhân công trong bộ phận mình.
Sau khi xây dựng được định mức về lượng và giá giờ công, định mức chi phí nhân công trực tiếp được xác định bằng định mức lượng thời gian để sản xuất một sản phẩm nhân định mức giá giờ công.
2.3. Định mức chi phí sản xuất chung
Định mức biến phí sản xuất chung được xây dựng tùy thuộc vào việc lựa
chon tiêu thức phân bổ biến phí sản xuất chung. Nếu biến phí sản xuất chung
được phân bổ dựa trên thời gian thì định mức biến phí sản xuất chung được xây
dựng gồm tỉ lệ biến phí sản xuất chung và thời gian. Tỉ lệ ở đây chính là tỉ lệ
biến phí sản xuất chung ước tính đã được giới thiệu trong chương 3. Thời gian
ở đây chính là tiêu thức phân bổ biến phí sản xuất chung cho sản phẩm. Nếu
biến phí sản xuất chung được xác định trên cơ sở từng nội dung chi phí cụ thể,
như: vật liệu gián tiếp, tiền lương quản lý phân xưởng, chi phí năng lượng… thì
cách lập định mức mỗi loại phí này tương tự như đối với chi phí nguyên vật liệu
trực tiếp và nhân công trực tiếp. Đinh mức về biến phí sản xuất chung được tính
bằng định mức về lượng nhân với định mức về giá
Ví dụ: Định mức sản xuất chung biến đổi để sản xuất một sản phẩm tại công ty ABC như sau:

Định mức lượng (Số giờ máy cho phép để sản xuất 1 sản phẩm): 3 giờ Định mức giá (Đơn giá SXC biến đối ước tính/1 giờ máy) : 5,0USD/giờ Định mức SXC biến đổi (3 giờ x 5,0USD/giờ) : 15.0USD

+ Định mức chi phí sản xuất chung cố định:

Định mức chi phí sản xuất chung cố định được xây dựng tương tự như định mức chi phí sản xuất chung biến đổi. 

Ví dụ: Định mức sản xuất chung cố định để sản xuất một sản phẩm tại công ty ABC như sau:

Định mức lượng (Số giờ máy cho phép để sản xuất 1 sản phẩm): 3 giờ Định mức giá (Đơn giá SXC cố định ước tính/1 giờ máy) : 2.0USD/giờ Định mức SXC cố định (3 giờ x 2.0USD/giờ): 6.0USD

3. Lập dự toán sản xuất kinh doanh
3.1. Dự toán tiêu thụ

Dự toán tiêu thụ cho biết số lượng sản phẩm bán ra mong muốn với giá bán mong muốn. Doanh nghiệp lập dự toán tiêu thụ trong kỳ dựa trên mức tiêu thụ đã dự báo, năng lực sản xuất trong kỳ dự toán kế hoạch dài hạn và mục tiêu ngắn hạn của doanh nghiệp.
Dự toán tiêu thụ là dự toán của việc lập dự toán do doanh nghiệp chỉ có thể
xây dựng kế hoạch cho các hoạt động khác khi mức tiêu thụ mong muốn được
xác định.

Dự toán tiêu thụ sau khi đã được lập, chúng ta chuyển sang lập dự toán sản xuất.
3.2. Dự toán sản xuất

Doanh nghiệp lập dự toán sản xuất sau khi đã xác định số lượng sản phẩm tiêu thụ mong muốn từ dự toán tiêu thụ. Dự toán sản xuất là một kế hoạch nhằm đạt được các nguồn lực cân thiết để tiến hành hoạt động sản xuất nhằm đáp ứng nhu câu sản phẩm tiêu thụ và tồn kho cuối kỳ.
Tống sản phẩm sản xuất phụ thuộc vào số lượng sản phẩm tiêu thụ số lượng thành phẩm tồn kho cuối kỳ, và số lượng thành phẩm tôn kho đầu kỳ.
Xác định số lượng sản phẩm sản xuất dự toán:
Dự toán sản xuất có các chỉ tiêu như sau:
Số lượng sản phẩm tiêu thụ....................................................... XXX
Cộng: Số lượng sản phẩm tồn kho cuối kỳ ............................. XXX
Tổng nhu cầu ............................................................................ XXX
Trừ: Số lượng sản phẩm tồn kho cuối kỳ ................................. XXX
Số lượng sản phẩm cần sản xuất ............................................. XXX
Sau khi biết được bao nhiêu sản phẩm cần sản xuất từ dự án sản xuất, chúng ta hãy chuyển sang lập dự toán mua và sử dụng vật liệu để biết có bao nhiêu vật liệu cần dùng và cần mua trong kỳ dự toán.
3.3. Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
3.3.1 Dự toán mua vật liệu trực tiếp:
Dự toán mua vật liệu cung cấp cho chúng ta thông tin về số lượng vật liệu cần mua và giá trị vật liệu cần mua. Số lượng vật liệu cần mua được xác định từ công thức sau:
Giá trị vật liệu cần mua được xác định bằng cách nhân số lượng vật liệu cần mua với đơn giá mua.
Dự toán mua vật liệu có các chỉ tiêu như sau:
Số lượng sản phẩm cần sản xuất ............................................... XXX
Nhân: Định mức vật liệu cho một sản phẩm............................ XXX
Số lượng vật liệu cần dùng ...................................................... XXX
Cộng: Tồn kho vật liệu cuối kỳ................................................. XXX
Tổng nhu cầu vật liệu ............................................................... XXX
Tin Tồn kho vật liệu đầu kỳ ...................................................... XXX
Số lượng vật liệu cần mua........................................................ XXX
Nhân : Đơn giá mua .................................................................. XXX
Giá trị vật liệu cần mua ............................................................. XXX
Sau khi lập xong dự toán mua vật liệu, chúng ta tiếp tục lập dự toán sử dụng
vật liệu.
3.3.2 Dự toán sử dụng vật liệu:
Dự toán sử dụng vật liệu cung cấp cho chúng ta thông tin vê chi phí vật liệu trực tiếp trong kỳ dự toán. Chi phí vật liệu trực tiếp trong kỳ dự toán được xác định theo công thức sau:
Chi phí vật liệu = Số lượng vật liệu x Đơn giá vật liệu trực tiếp dự toán cần cho sản xuất dự toán
Dự toán sử dụng vật liệu bao gồm các chỉ tiêu sau:
Số lượng vật liệu cần dùng ..................................................... XXX
Nhân: Đơn giá mua ................................................................ XXX
Chi phí vật liệu trực tiếp ......................................................... XXX
Ở dự toán sử dụng vật liệu, thông tin để lập cả hai chi tiêu Số lượng vật liệu
cần dùng và Đơn giá mua đều từ dự toán mua vật liệu.
3.3. Dự toán chi phí nhân công trực tiếp
Dự toán lao động cung cấp thông tin về chi phí nhân công trực tiếp trong kỳ dự toán. Dự toán lao động được lập dựa vào dự toán sản xuất. Dự toán lao động giúp bộ phận nhân sự chủ động trong việc tuyển dụng và bố tri lao động.
Dự toán lao động bao gồm các chỉ tiêu sau:
Số lượng sản phẩm cần sản xuất ............................................... XXX
Nhân: Định mức lao động cho một sản phẩm.......................... XXX
Số lượng lao động cần dùng..................................................... XXX
Nhân: Đơn giá lao động ............................................................ XXX
Chi phí nhân cõng trực tiếp ...................................................... XXX
3.4. Dự toán chi phí sản xuất chung
Dự toán chi phí sản xuất chung cung cấp cho chúng ta thông tin về chi phí sản xuất chung trong kỳ dự toán. Dự toán chi phí sản xuất chung bao gồm tất cả các chi phí sản xuất khác với chi phí vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp. Không giống như chi phí vật liệu và chi phí nhân công trực tiếp đều là biến phí khi xem xét trong mối quan hệ với khối lượng sản xuất, chi phí sản xuất chung là một loại chi phí hỗn hợp. Do đó, chúng ta cần lưu ý cần phân biệt các chỉ tiêu biến phí sản xuất chung và định phí sản xuất chung khi lập dự toán chi phí sản xuất chung.
Số lượng lao động cần dùng.................................................. XXX
Nhân:Tỷ lệ biến phí sân xuất chung...................................... XXX
Biên phí sản xuất chung ........................................................ XXX
Cộng: Định phí sản xuất chung ............................................ XXX
Tổng chi phí sản xuất chung ................................................ XXX
Trừ: Chi phí không chi tiền .................................................. XXX
Chi phí sản xuất chung bằng tiền .......................................... XXX
Chỉ tiêu Số lượng lao động cần dùng từ dự toán lao động. Chỉ tiêu Chi phí sản xuất chung bằng trên sẽ được sử dụng để lập dự toán tiền mặt sau này.
Chúng ta tiếp tục lập dự toán giá vốn thành phẩm tồn kho cuối kỳ.
3.5. Dự toán thành phẩm tồn kho cuối kỳ
Dự toán giá vốn thành phẩm tổn kho cuối kỳ cung cấp cho chúng ta thông tin về giá vốn thành phẩm tồn kho cuối kỳ dự toán. Đây là thông tin được sử dụng để lập dự toán giá vốn hàng bán và bảng cân đôi kế toán dự toán sau này.
Dự toán giá vốn thành phẩm tồn kho cuối kỳ bao gồm các chỉ tiêu sau:
Số lượng X Chi phí đơn vị = Tổng cộng
Chi phí vật liệu trực tiếp XXX XXX XXX
Chi phí nhân công trực tiếp XXX XXX XXX
Chi phí sản xuất chung XXX XXX XXX
Giá thành đơn vị: XXX
Giá vốn thành phẩm tồn kho cuối kỳ:
Số lượng thành phẩm tồn kho cuối kỳ .................................... XXX
Giá thành đơn vị ...................................................................... XXX
Giá vốn thành phẩm tồn kho cuối kỳ ....................................... XXX
Sau khi lập dự toán giá vốn thành phẩm tồn kho cuối kỳ, chúng ta tiếp tục lập dự toán giá vốn hàng bán. Dự toán giá vốn hàng bán:
Dự toán giá vốn hàng bán cung cấp cho chúng ta thông tin về giá vốn hàng bán dự toán - một chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh dự toán sau này.
Giá vốn hàng bán được xác định theo công thức:
Dự toán giá vốn hàng bán bao gồm các chỉ tiêu sau:
Chi phí vật liệu trực tiếp ........................................................... XXX
Chi phí nhân công trực tiếp ...................................................... XXX
Chi phí sản xuất chung ............................................................ XXX
Tổng giá thành sản phẩm .......................................................... XXX
Cộng: Giá vốn thành phẩm tồn kho đầu kỳ .............................. XXX
Giá vốn.thành phẩm sẵn sàng để bán ...................................... XXX
Trừ : Giá vốn thành phẩm tồn kho cuối kỳ ............................... XXX
Giá vốn hàng bán...................................................................... XXX
Chi phí vật liệu trực tiếp từ Dự toán sử dụng vật liệu; Chi phí nhân công trực tiếp từ Dự toán lao động trực tiếp; Chi phí sán xuất chung từ Dự toán chi phí sản xuất chung; Giá vốn thành phẩm tồn kho cuối kỳ từ Dự toán giá vốn thành phẩm tồn kho cuối kỳ.
3.6. Dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
Dự toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cung cấp thông tin về chi
phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ dự toán. Dự toán này
đóng vai trò như một nguyên tắc chỉ đạo cho các hoạt động bán hàng và quản lý
trong kỳ dự toán.
Dự toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp bao gồm các chỉ tiêu sau:
Số lượng số tiêu thụ dự toán .................................................. XXX
Nhân: Biến phí bán hàng và quản lý đơn vị.......................... XXX
Tổng biến phí bán hàng và quản lý ........................................ XXX
Định phí bán hàng và quản lý ............................................. XXX
Tổng chi phí bán hàng và quản lý ......................................... XXX
Trừ: Chi phí không chi tiền mặt ............................................ XXX
Chi phí bán hàng và quản lý bằng tiền mặt........................... XXX
Số lượng sản phẩm tiêu thụ dự toán từ Dự toán tiêu thụ. Chi phí bán hàng và quản lý bằng tiền mặt sẽ được sử dụng để lập dự toán tiền mặt sau này. Trước khi lập dự toán tiền mặt, chúng ta cần lập dự toán thu tiền bán chịu và dự toán chi trả tiền mua chịu vật liệu.
3.7. Dự toán tiền mặt
3.7.1 Dự toán thu tiền bán chịu:
Dự toán này cung cấp cho chúng ta thông tin về số tiền ước tính thu được trong kỳ dự toán từ bán chịu.
3.7.2 Dự toán chi trả tiền mua chịu vật liệu:
Dự toán này cung cấp cho chúng ta thông tin về số tiền sẽ chi trả cho các nhà cung cấp vật liệu trong kỳ dự toán. Dự toán tiền mặt cho thấy ảnh hưởng của các hoạt động đã được dự toán lên tiền mặt. Bằng việc lập dự toán tiền mặt, nhà quản trị có thể:
- Tiến hành các nước đê đảm bảo đủ tiền đê tiến hành các hoạt động đã dự toán;
- Đủ thời gian cho phép để chuẩn bị nguồn tài trợ bổ sung cần thiết trong kỳ dự toán và như thế sẽ tránh được chi phí cao đối với những khoản vay khẩn cấp);
- Dự kiến các khoản đầu tư từ số tiền vượt mức tồn quy để thu được lợi nhuận cao nhất. Dự toán tiền mặt bao gồm tất cả các chỉ tiêu ảnh hưởng đến các dòng tiền từ dữ liệu ở hầu hết các dự toán bộ phận của dự toán tổng thể.
Dự toán tiền mặt nói chung gồm bốn phần chính:
- Tiền có thể sử dụng.
- Các khoản chi.
- Thừa (Thiếu) tiền.
- Tài trợ.
Dự toán tiền mặt bao gồm các chỉ tiêu sau:
Số dư tiền mặt đầu kỳ............................................................ XXX
Cộng: Tiền thu trong ............................................................. XXX
Tổng số tiền có thể sử dụng ................................................. XXX
Trừ: Tiền chi trong kỳ ........................................................... XXX
Thừa (Thiếu) tiền .................................................................. XXX
Tài trợ ................................................................................... XXX
Số dư tiền mặt cuối kỳ........................................................... XXX
3.6. Dự toán báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
Báo cáo kết quả kinh doanh dự toán ước tính lợi nhuận hoạt động mong đợi từ các hoạt động đã dự toán.
Báo cáo kết quả kinh doanh dự toán cho phép nhà quản trị có cái nhìn vắn tắt kết quả hoạt động sau khi thực hiện các hoạt động đã dự toán.
Khi báo cáo kết quả kinh doanh dự toán được duyệt, nó trở thành tiêu chuẩn để đánh giá thành quả hoạt động trong kỳ.
Báo cáo kết quả kinh doanh dự toán bao gồm các chỉ tiêu:
Doanh thu ......................................................................... .... XXX
Trừ: Giá vốn hàng bán ................................................... ...... XXX
Lợi nhuận gộp ................................................................. ...... XXX
Trừ: Chi phí bán hàng và quản lý.................................. ...... XXX
Lợi nhuận trước chi phí lãi vay .............................................. XXX
Trừ: Chi phí lãi vay ................................................................ XXX
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ......................... ... XXX
Doanh thu từ Dự toán tiêu thụ; Giá vốn hàng bán từ Dự toán giá vốn hàng bán Chi phí bán hàng và quản lý từ Dự toán chi phí bán hàng và quản lý. Chi phí lãi vay từ Dự toán tiền mặt.
3.7. Dự toán bảng cân đối kế toán
Bước cuối cùng trong chu trình lập dự toán thường là lập Bảng cân đối kế toán dự toán. Khởi điểm trong việc lập Bảng cân đối kế toán dự toán – tình hình tài chính mong đợi vào cuối kỳ dự toán - là các số dư đầu kỳ dự toán từ bảng cân đối kế toán đầu kỳ dự toán. Bắt đầu với số dư đầu kỳ, bảng cân đối kế toán dự toán tổng hợp ảnh hưởng của các hoạt động trong kỳ dự toán và chỉ ra số dư cuối kỳ dự toán.
BÀI THỰC HÀNH

Bài 1: Tại doanh nghiệp sản xuất Việt Hưng dự kiến tổng sản phẩm K tiêu thụ trong năm 20X1 là 100.000 sản phẩm với số lượng sản phẩm tiêu thụ từng quý lần lượt là 10.000, 30.000, 40.000, 20.000 sản phẩm. Công ty căn cứ vào kế hoạch tiêu thụ sản phẩm K, dự kiến sản phẩm tồn kho cuối quý bằng 20% nhu cầu tiêu thụ của quý sau, dự kiến tồn kho cuối năm là 3.000 sản phẩm.
Để sản xuất sản phẩm K trên, công ty lập dự toán vật liệu R và chi phí nhân công trực tiếp như sau:
– Yêu cầu tồn kho vật liệu cuối quý bằng 10% nhu cầu vật liệu cần cho sản xuất ở quý sau, tồn kho vật liệu cuối năm là 7.500 kg.
– Giá trị NVL được trả ngay bằng tiền mặt 50% trong quý, số còn lại trả vào quý sau. Khoản nợ phải trả người bán năm 20X0 là 25.800 đ.
– Định mức NVL cho kỳ kế hoạch là 5kg/ sản phẩm
– Đơn giá mua NVL là 0,6 đ/ kg.
Định mức thời gian cho một sản phẩm K : 0,4 đ/ giờ
– Đơn giá một giờ công lao động : 15 đ/giờ
Ngoài ra, công ty Lâm Hiếu có chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm K theo số giờ lao động trực tiếp. Đơn giá phân bổ phần biến phí 4đ/giờ. Tổng định phí sản xuất chung dự kiến phát sinh hàng quý là 60.600 đ, trong đó khấu hao TSCĐ hàng quý là 15.000 đ.
Yêu cầu lập dự toán sản xuất, dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, dự toán chi phí nhân công trực tiếp, dự toán chi phí sản xuất chung và dự toán thành phẩm cuối kỳ.
Bài 2: : Công ty M dự kiến tiêu thụ sản phẩm qua các quý trong năm “X” như sau: 
Quý 1: 10.000 sản phẩm

Quý 2: 30.000 sản phẩm

Quý 3: 40.000 sản phẩm

Quý 4: 20.000 sản phẩm

Với giá bán: 20USD/sản phẩm

· Chính sách bán hàng của công ty được đặt ra là: thu 70% số tiền bán hàng trong quý và 30% sẽ thu nốt vào quý kế tiếp.

· Công ty M nhu cầu tồn kho cuối kỳ bằng 20% số lượng tiêu thụ của tháng kế tiếp. Biết số lượng tiêu thụ quý 1/X+1 là 15.000 sản phẩm.

Lập dự toán sản xuất và dự toán tiêu thụ của công ty M

CHƯƠNG 5: XÁC ĐỊNH CHI PHÍ VÀ ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM
Mã chương: MH KTDN 27.05
Giới thiệu:

         Định giá sản phẩm là mục tiêu quan trọng và cần thiết trong doanh nghiệp, trong chương này người học sẽ nghiên cứu các phương pháp xác định chi phí và định giá sản phẩm

Mục tiêu
- Xác định được chi phí sản xuất và định giá sản phẩm
- Vận dụng được lý luận để lập chi phí sản xuất và định giá sản phẩm
- Phân biệt được các phương pháp chi phí và định giá sản phẩm
- Làm được các bài tập về xác định giá bán sản phẩm, dịch vụ theo các phương pháp
Nội dung chính:
1. Phương pháp xác định chi phí
1.1. Xác định chi phí theo công việc
1.1.1 Khái niệm.

Phương pháp xác định chi phí theo công việc là phương pháp theo dõi, ghi chép số lượng nguyên liệu, lao động và có thể cả số giờ máy đã sử dụng cho từng công việc, sau đó chọn 1 trong các yếu tố trên làm cơ sở để phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng công việc.
1.1.2. Đối tượng phương pháp sử dụng chi phí theo công việc.
Phương pháp xác định chi phí theo công việc được sử dụng ở các doanh nghiệp
sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng hoạc có sản phẩm là những sản phẩm có
giá trị cao hoạc có kích thước lớn.
1.1.3. Quá trình tập hợp trong chi phí xác định chi phí công việc.
Phân bổ số dư của tài khoản” chi phí sản xuất chung”
Có 2 hướng phân bổ:
- Phân bổ theo giá vốn hàng bán nếu có số dư nhỏ(Mức phân bổ thừa hoặc thiếu không đáng kể)
- Phân bổ theo tài khoản”sản phẩm dở dang”, thành phẩm,giá vốn hàng bán theo tỷ lệ số dư cuối kỳ của các tài khoản này, nếu số dư lớn và cần sự chính xác.
1.2. Phương pháp xác định chi phí theo quá trình sản xuất
1.2.1. Khái niệm

Phương pháp xác định chi phí theo quá trình sản xuất là phương pháp tập hợp chi phí sản xuất theo từng công đoạn hoạc theo từng bộ phận sản xuất khác nhau của doanh nghiệp.
1.2.2. Đối tuợng sử dụng phương pháp xác định chi phí theo quá trình sản xuất.
Phương pháp này được áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất đại trà một loại sản phẩm và quá trình sản xuất đi qua nhiều công đoạn khác nhau. Sản phẩm được tập hợp chi phí theo phương pháp xác định chi phí theo quá trình sản xuất có đặc điểm thống nhất, không có giá trị cao, có kích thước nhỏ và được đặt mua sau quá trình sản xuất.
2. Định giá sản phẩm và dịch vụ
2.1. Những nhân tố chủ yếu đến quyết định giá bán
Định giá bán sản phẩm luôn là một dạng quyết định phức tạp đối với người quản lý. Quá trình định giá không chỉ phụ thuộc vào các yếu tố nội bộ doanh nghiệp mà còn phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố bên ngoài như quan hệ cung cầu, tình hình thị trường, tình trạng cạnh tranh, thị hiếu tiêu dùng và thu nhập của các tầng lớp dân cư, v.v.. Đa số các yếu tố này là các yếu tố định tính nên rất khó xác định sự ảnh hưởng của chung đến lượng hàng sẽ tiêu thụ được với một mức giá cụ thể. Việc định giá cũng rất khác nhau phụ thuộc vào đặc tính của từng loại sản phẩm, vị thế của chung trên thị trường sản phẩm cùng loại, và thậm chí, với cùng một loại sản phẩm việc định giá cũng rất khác nhau theo từng giai đoạn phát triển của chung. Chính vì sự khó khăn này, việc định giá được xem như là một nghệ thuật , đòi hỏi ở người lập giá phải có kiến thức bao quát, từ lý thuyết kinh tế căn bản của quá trình định giá cho đến kiến thức của rất nhiều ngành học khác. Chi phí đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định giá bán các sản phẩm vì các lý do như sau:
- Việc định giá bán sản phẩm chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, nhưng chi phí được xem là yếu tố cơ bản nhất. Nó được xem như là một giới hạn giup cho người lập giá tránh được việc quyết định một mức giá quá thấp có thể dẫn đến việc kinh doanh bị thua lỗ.
- Trong các quyết định về giá, nhà quản lý phải đối diện với vô số các điều kiện không chắc chắn, do đó việc lập giá dựa vào các số liệu chi phí phản ánh một điểm khởi đầu là đã có thể loại bớt được một số điều không thực và bằng cách này, nhà quản lý có thể thấy được phương hướng để xác lập một mức giá bán có thể chấp nhận được.

- Giá bán được xác định trên cơ sở của chi phí giup nhà quản lý thấy được các yếu tố khác ngoài chi phí bao gồm trong giá bán. Hơn nữa, việc ứng dụng cách ứng xử của chi phí trong quá trình định giá được xem là rất hữu hiệu cho người quản lý trong việc dự đoán và xác định các mức giá trong điều kiện cạnh tranh.
- Với các doanh nghiệp tiến hành sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau, không thể thực hiện việc phân tích chi tiết mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng -lợi nhuận cho từng loại sản phẩm thì việc tính giá bán sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí nền và chi phí tăng thêm sẽ giup nhanh chóng đưa ra được một mức giá bán đề nghị và sẽ được chỉnh lý khi thời gian và điều kiện cho phép.
2.2. Xác định giá bán sản phẩm sản xuất hàng loạt
Quá trình định giá được thực hiện theo các cách thức khác nhau đối với sản phẩm sản xuất và tiêu thụ hàng ngày ở mức độ hoạt động bình thường và đối với khối lượng sản phẩm theo các đơn đặt hàng đặc biệt. Phần này sẽ đề cập đến cách thức định giá các sản phẩm sản xuất hàng loạt, còn định giá cho sản phẩm của đơn đặt hàng đặc biệt sẽ được xem xét ở phần tiếp theo.
Nguyên tắc cơ bản trong việc định giá sản phẩm hàng loạt là giá bán định ra ngoài việc phải bảo đảm bù đắp đủ tất cả chi phí sản xuất, tiêu thụ và quản lý còn phải cung cấp một lượng hoàn vốn theo mong muốn của người quản lý. Đây là điều kiện tiên quyết để mỗi một doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Phương pháp định giá sản phẩm hàng loạt thông dụng nhất được gọi là phương pháp chi phí tăng thêm (the cost-plus pricing method). Theo phương pháp này, trước hết người ta xác định bộ phân chi phí nền, sau đó giá bán được xác định bằng cách cộng thêm vào chi phí nền này phần chi phí tăng thêm dự tính. Cụ   thể, giá bán đơn vị sản phẩm được xác định theo công thức:
                           Giá bán = Chi phí nền + Chi phí tăng thêm
Chi phí nền, và từ đó là bộ phận chi phí tăng thêm, được xác định khác nhau theo hai phương pháp: phương pháp tính toàn bộ và phương pháp tính trực tiếp.
2.2.1 Phương pháp tính toàn bộ

Theo phương pháp tính toàn bộ thì:
- Chi phí nền là toàn bộ chi phí để sản xuất một đơn vị sản phẩm, bao gồm các khoản mục chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung.
- Chi phí tăng thêm gồm bộ phận để bù đắp hai khoản mục chi phí còn lại là chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, và phần giá trị dôi ra để đảm bảo cho doanh nghiệp có mức hoàn vốn theo mong muốn của người quản lý. Chi phí tăng thêm được xác định theo một tỉ lệ phần trăm so với chi phí nền:
Chi phí tăng thêm = Chi phí nền ( Tỉ lệ (%) tăng thêm so với chi phí nền
Vấn đề đặt ra tiếp theo là cách xác định tỉ lệ phần trăm tăng thêm so với chi phí nền. Như đã đề cập, chi phí tăng thêm ngoài việc dùng để bù đắp chi phí bán hàng và quản lý còn cung cấp cho doanh nghiệp một mức hoàn vốn đầu tư, do đó, nó phụ thuộc vào tỉ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI: Return on investment) theo mong muốn của nhà quản lý. 
Để minh hoạ cho phương pháp tính giá toàn bộ, chung ta xem ví dụ sau:
Công ty ABC đã xác định mức đầu tư 1,1 tỉ đồng là hợp lý cho việc sản xuất và
tiêu thụ 20.000 đơn vị sản phẩm X mỗi năm, với tỉ lệ hoàn vốn đầu tư mong
muốn là 20%. Tổng định phí sản xuất chung 180 triệu và tổng định phí bán hàng
và quản lý DN 20 triệu. Phòng kế toán của công ty đã ước tính chi phí sản xuất và
tiêu thụ một đơn vị SP X như sau:
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp: 11.000 đ
- Chi phí nhân công trực tiếp: 5.000 đ
- Biến phí sản xuất chung: 3.000 đ
- Định phí sản xuất chung: 9.000 đ
- Biến phí bán hàng và quản lý: 2.000 đ
- Định phí bán hàng và quản lý: 1.000 đ
Với số liệu đã cho, giá bán đơn vị SP X tính theo phương pháp toàn bộ được tiến hành như sau:
- Chi phí nền = CP NL, VLTT + CPNCTT + CPSXC
= 11.000 đ + 5.000 đ + (3.000 đ + 9.000 đ) = 28.000 đ

	- Tỉ lệ (%) chi 
phí tăng thêm (100
	(1.100.000.000 đ ( 20%) + [(2.000 đ + 1.000 đ) ( 20.000]
	

	so với C.phí nền 
	28.000 đ ( 20.000 = 50%
	


- Chi phí tăng thêm = 28.000 đ ( 50% = 14.000 đ
Vậy, giá bán đơn vị sản phẩm = 28.000 đ + 14.000 đ = 42.000 đ
2.2.2 Phương pháp tính trực tiếp
Theo phương pháp tính trực tiếp (hay còn gọi là phương pháp đảm phí) thì:
- Chi phí nền là toàn bộ chi phí khả biến để sản xuất và tiêu thụ một đơn vị sản
phẩm, gồm chi phí NL,VL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, biến phí sản xuất
chung, biến phí bán hàng và biến phí quản lý doanh nghiệp.
- Chi phí tăng thêm gồm bộ phận dùng để bù đắp phần định phí còn lại là định phí sản xuất chung, định phí bán hàng và định phí quản lý doanh nghiệp, và phần dôi
ra để thoả mãn mức hoàn vốn đầu tư theo mong muốn của người quản lý.
Giá bán được tính: 

Giá bán = Chi phí nền + Số tiền tăng thêm

STT = Tỷ lệ STTT * Tông chi phí nền

                                              Định mức + Mức hoàn vốn 

Tổng chi phí nền

Trở lại với ví dụ về sản xuất SP X của công ty ABC ở trên, giá bán đơn vị sản
phẩm theo phương pháp tính trực tiếp được thực hiện như sau:
- Chi phí nền = CPNL,VLTT+CPNCTT+Biến phí SXC + Biến phí BH và QLDN
= 11.000 đ + 5.000 đ + 3.000 đ + 2.000 đ = 21.000 đ

- Chi phí tăng thêm = Chi phí nền ( Tỉ lệ (%) tăng thêm so với chi phí nền
= 21.000 đ ( 100% = 21.000 đ
Vậy, giá bán đơn vị SP = 21.000 đ + 21.000 đ = 42.000 đ
2.3. Xác định giá bán dịch vụ
Thay vì tính giá theo phương pháp chi phí tăng thêm, phương pháp tính giá theo
thời gian lao động và nguyên vật liệu sử dụng thích hợp hơn đối với các doanh
nghiệp kinh doanh dịch vụ như dịch vụ sửa chữa (sửa chữa các trang thiết bị, sửa
chữa ô tô, ...) hoặc dịch vụ tư vấn. Giá của mỗi lần cung cấp dịch vụ cho khách
hàng đều rất khác nhau, phụ thuộc phần lớn vào lượng thời gian phục vụ cũng
như giá trị các loại vật liệu, phụ tùng đã sử dụng. Ngoài ra, giá các dịch vụ cung
cấp cũng được tính toán để bù đắp đủ các chi phí quản lý chung và tạo ra mức lợi
nhuận mong muốn. Cụ thể:
- Giá của một đơn vị thời gian lao động cho các dịch vụ (thường được tính theo
giờ công phục vụ) bao gồm tiền công phải trả cho công nhân thực hiện dịch vụ
(lương, phụ cấp và các khoản trích theo lương), phần tăng thêm để bù đắp chi phí
quản lý chung, và lợi nhuận tăng thêm tính theo giờ công lao động của công nhân.
- Giá của một đơn vị nguyên liệu (hoặc phụ tùng) sử dụng gồm giá mua cùng các chi phí khác liên quan như chi phí thu mua, lưu kho và bảo quản, cộng với phần lợi nhuận tính theo đơn vị nguyên liệu.
Để minh hoạ cho cách định giá này, chung ta xem ví dụ sau:
Công ty ABC cung cấp dịch vụ sửa chữa xe hơi áp dụng phương pháp tính giá theo giờ công lao động và nguyên vật liệu sử dụng. Công ty có 30 công nhân sửa chữa có thể cung cấp 60.000 giờ công sửa chữa trong một năm. Giá trị các nguyên vật liệu dự kiến sử dụng trong năm là 1, 2 tỉ đồng. Mức lợi nhuận 10.000 đ tính cho mỗi giờ công sửa chữa thực hiện và 15% trên giá trị phụ tùng sử dụng được cho là hợp lý.
Chi phí phát sinh và các yếu tố để tính giá dự kiến trong năm kế hoạch như sau:
Đơn vị tính: 1.000 đ
Chi phí dịch vụ s.chữa Chi phí ngvliệu
Chỉ tiêu Tổng số Đơn vị giờ công Tổng số Tỉ lệ (%)
1. Cphí nhân công:
- T.lương CN 900.000 15
- Khoản trích theo lương (19%) 171.000 2,85
Cộng 1.071.000 17,85
2. Cphí nvliệu 1.200.000 100
3. Chi phí khác:
- Lương N.viên q.lý s.chữa 120.000
- Lương N.viên q.lý kho p.tùng 108.000
- Lương N. viên văn phòng 50.000 42.000
- Khoản trích theo lương (19%) 32.300 28.500
- Chi phí phục vụ 90.000 81.500
- Khấu hao TSCĐ 270.000 100.000
- Chi phí khác 61.700

	Cộng
	624.000 10,40 
	360.000 30

	4. Lợi nhuận mong muốn 
	600.000 10 
	180.0 


5. Tổng cộng 2.295.000 38,25 1.740.000 145
Với số liệu như trên, chẳng hạn, với một dịch vụ sửa chữa sử dụng 10 giờ công
lao động và 1.500.000 đồng giá trị phụ tùng, cách tính giá cho dịch vụ này sẽ là:
- Giá của lao động trực tiếp: 38.250 đ ( 10giờ = 382.500 đ
- Giá của ngvliệu sử dụng: 1.500.000 đ ( 145 % = 2.175.000 đ
Tổng giá của dịch vụ sửa chữa: 2.557.500 đ
2.4. Định giá sản phẩm mới
a. Thực nghiệm tiếp thị.
Phương pháp này tiến hành bằng cách giới thiệu sản phẩm mới ở những vùng đã chọn, thường với những giá khác nhau trong những vùng khác nhau. Bằng cách này, doanh nghiệp có thể thu thập số liệu về sự cạnh tranh mà sản phẩm sẽ phải đương đầu, mối quan hệ giữa khối lượng với giá cả, mối quan hệ giữa hiệu số gộp với lợi nhuận mà doanh nghiệp có thể dự kiến với những giá bán, những khố lượng bán khác nhau. Một giá được chọn lựa sau đó sẽ mang lại kết quả tốt đẹp cho các mục tiêu lâu dài của công ty.
b. Các chiến lược về định giá
- Chiến lược định giá thoáng:
Trong chiến lược này, giá ban đầu được lập tương đối cao rồi giảm dần theo thời gian khi thị trường đã mở rộng. Mục đích của chiến lược này làm tăng lợi nhuận tối đa ngắn hạn.
Điểm mạnh của chiến lược định giá thoáng là nó cung cấp một phạm vi an toàn cho các khoản chi phí ngoài dự kiến của sản xuất và tiếp thị( Nếu phát sinh) của sản phẩm. Quá trình giảm dần giá sau đó sẽ gây tâm lý dễ chấp nhận hơn là giải pháp tăng giá đối với người tiêu dùng.
- Chiến lược định giá thông dụng: Theo chiến lược định giá thông dụng, giá bán đầu được xây dựng thấp để nhanh chóng được thị trường chấp nhận. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải chấp nhận một sự hy sinh nhất định một số lợi nhuận ngắn hạn để nhằm mục đích đạt được một vị trí tốt nhất trên thị trường về lâu dài. 

- Điểm yếu của cách định giá này là nếu sản phẩm mới được định giá trên căn cứ thông dụng mà chi phí tăng cao hơn dự kiến thì doanh nghiệp sẽ buộc phải tăng
giá. Đây là một điều không nên làm khi đang cố gắng dành được thi trường rộng
lớn cho sản phẩm mới của mình.- Hoạt động trong tình trạng cạnh tranh đấu thầu:
Các doanh nghiệp hoạt động trong tình trạng cạnh tranh mang tính đấu thầu đòi hỏi phải có sự mềm dẻo và linh hoạt về giá. Sự cố chấp về một mức giá cố định được định ra theo phương pháp bù đắp chi phí toàn bộ hoàn toàn không có lợi cho doanh nghiệp. Có nhiều lý do để giải thích vấn đề này. Thứ nhất, giá tham gia đấu thầu phải là một mức giá hết sức linh hoạt, tăng giảm tuỳ theo từng tình huống. Doanh nghiệp, trước khi quan tâm đến một mức giá nhằm tạo ra mức lợi nhuận thoả đáng, cần phải xem xét mức giá đưa ra có bảo đảm thắng thầu hay không.
Thứ hai, cần có sự nhận thức về mối liên hệ giữa các mức giá với mức độ hoạt động đạt được. Mức độ hoạt động tăng cao làm tăng nhanh vòng quay của vốn cũng là yếu tố cần tính đến để tăng cường tính linh hoạt trong định giá ở tình trạng cạnh tranh khốc liệt. Và sau cùng, sự mềm dẻo và linh hoạt trong định giá càng đặc biệt quan trọng với những doanh nghiệp đã tăng cường đầu tư tài sản cố định và máy móc thiết bị cho quá trình hoạt động. Chiến lược của công ty là phải tạo ra từng đồng số dư đảm phí có thể được để bù đắp các chi phí cố định này. Thậm chí, cho dù công ty bắt buộc phải hoạt động ở trạng thái lỗ, tình hình cũng dễ chịu hơn là không tạo được số dư đảm phí nào để bù đắp cho sự đầu tư này.
- Phương pháp định giá trực tiếp thích hợp cho việc ra các quyết định về giá trong các trường hợp đặc biệt phân tích ở trên. Cách tính theo số dư đảm phí của phương pháp này giup cho người định giá có cái nhìn rõ hơn về mối quan hệ giữa chi phí - sản lượng - lợi nhuận. Đồng thời, phương pháp tính giá trực tiếp phục vụ tốt hơn cho việc nhận diện các chi phí thích hợp và không thích hợp cho các quyết định về giá. Hơn nữa, định giá theo phương pháp trực tiếp còn được xem như là một cách thức giup cho người quản lý năng động và linh hoạt hơn trong các quyết định về giá. Có thể nhận thấy rõ điều này khi phân tích lại một lần nữa dạng mẫu tổng quát về cách tính giá theo phương pháp trực tiếp:
Mẫu tổng quát về định giá theo phương pháp trực tiếp:
- Các chi phí khả biến:
	Chi phí NL,VLTT 
Chi phí NCTT 
Biến phí SXC 
Biến phí bán hàng
	(((
(((
(((
(((

	Biến phí quản lý DN 
Tổng chi phí khả biến
	(((
((( Nền


- Chi phí tăng thêm (để bù đắp chi phí Phạm vi bất biến và tạo lãi) ((( linh hoạt
- Giá bán ((( Đỉnh

BÀI THỰC HÀNH

Bài 1: Công ty Việt Hưng đang dự kiến sản xuất một loại sản phẩm mới X với các số liệu kế hoạch có liên quan như sau:
– Sản lượng dự kiến hàng năm: 20.000đ/sp
– Biến phí đơn vị:
+ Nguyên liệu trực tiếp: 8.000đ/sp
+ Lao động trực tiếp: 12.000đ/sp
+ Biến phí sxc: 3.000đ/sp
+ Biến phí BH và QLDN: 2.000đ/sp
Tổng định phí phân bổ cho sản phẩm mới hàng năm:
+ Định phí sxc: 100.000.000đ
+ Định phí BH và QL: 150.000.000đ
Vốn đầu tư để sản xuất sản phẩm này ước tính là 400.000.000đ. Công ty hoàn vốn mong muốn trong 8 năm.
Hãy dùng cả 2 phương pháp định phí toàn bộ và giá phí trực tiếp để tính giá bán cho sản phẩm này theo những thông tin trên. Tính giá bán sản phẩm theo phương pháp định phí toàn bộ & giá phí trực tiếp.
Bài 2: Tại công ty dịch vụ sửa chữa xe hơi và kinh doanh phụ tùng Việt Hưng có 30 công nhân sửa chữa làm việc trong 40 giờ/tuần, một năm làm việc 50 tuần. Công ty dự kiến đạt được lợi nhuận 10.000 đ cho một giờ công sửa chữa và 15% lợi nhuận trên trị giá số phụ tùng đưa ra sử dụng. Trị giá mua nguyên vật liệu theo hóa đơn dự kiến đưa ra sử dụng trong năm là 1,2 tỷ đồng.
– Công ty sử dụng phương pháp định giá bán sản phẩm theo thời gian lao động và nguyên vật liệu sử dụng.
– Giả sử trong thực tế 1 công việc sửa chữa bình quân tiêu hao 10 giờ công lao động trực tiếp và 1.500.000 chi phí phụ tùng.
Định giá dịch vụ sửa chữa này, biết các chi phí phát sinh trong năm công ty dự kiến như sau:

Bài 3: Công ty Việt Hưng dự kiến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm A, giá bán dự kiến trên thị trường là 60.000 đ/sản phẩm, để sản xuất và tiêu thụ 50.000 sản phẩm/ năm, công ty cần đầu tư một lượng vốn là 2 tỷ đồng. Dự kiến chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp phân bổ cho sản phẩm này một năm là 700.000.000 đồng, trong đó phần biến phí là 200.000.000 đồng. Công ty yêu cầu tỷ lệ hoàn vốn đầu tư tối thiểu của sản phẩm này là 15%.
(1) Tính chi phí sản xuất tối đa cho 1 sản phẩm ( giá thành đơn vị sản phẩm ).
(2) Giả sử trong chi phí sản xuất cho 1 sản phẩm tính được ở trên có 50% là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, 25% là chi phí nhân công trực tiếp, trong tổng chi phí sản xuất chung có 20% là biến phí, còn lại là định phí. Bằng phương pháp định giá trực tiếp, hãy xác định lại giá bán của một sản phẩm.
Bài 4: Có tài liệu về chi phí liên quan đến sản xuất và tiêu thụ 50.000 sản phẩm ở công ty Hà Mã như sau:
· Tài sản đầu tư : 2 tỷ đồng
· Giá thành đơn vị sản phẩm : 30.000 đ/ sản phẩm
· Chi phí bán hàng và quản lý : 0,7 tỷ đồng 68
· ROI mong muốn : 25%
Bài 5: Công ty Khoa Lộc dự kiến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm A, giá bán dự kiến trên thị trường là 60.000 đ/sản phẩm, để sản xuất và tiêu thụ 50.000 sản phẩm/ năm, công ty cần đầu tư một lượng vốn là 2 tỷ đồng. Dự kiến chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp phân bổ cho sản phẩm này một năm là 700.000.000 đồng, trong đó phần biến phí là 200.000.000 đồng. Công ty yêu cầu tỷ lệ hoàn vốn đầu tư tối thiểu của sản phẩm này là 15%.
(1) Tính chi phí sản xuất tối đa cho 1 sản phẩm ( giá thành đơn vị sản phẩm ).
(2) Giả sử trong chi phí sản xuất cho 1 sản phẩm tính được ở trên có 50% là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, 25% là chi phí nhân công trực tiếp, trong tổng chi phí sản xuất chung có 20% là biến phí, còn lại là định phí. Bằng phương pháp định giá trực tiếp, hãy xác định lại giá bán của một sản phẩm.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Kế toán quản trị của Học viện tài chính – Nhà xuất bản Tài chính

2. Kế toán quản trị và phân tích kinh doanh – Nhà xuất bản Thống Kê.

3. Kế toán quản trị – Nhà xuất bản tài chính .

4. Luật kế toán số 3/2003.

5. Thông tư 53/2006/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2006.

6. Kế toán quản trị – Nhà xuất bản Lao động Xã hội – Năm 2007 - Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh.

7. Bài tập kế toán quản trị – Nhà xuất bản Lao động Xã hội –Năm 2007- Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh .

8. Giáo trình Kế Toán quản trị – Nhà xuất bản Thống Kê 
Nhà quản trị 
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Kế toán tài chính soạn thảo các báo cáo tài chính được công bố (bắt buộc) và các báo cáo tài





Kế toán quản trị cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch, điều hành, kiểm tra và ra quyết định





Thu thập dữ liệu (tài chính) về hoạt động của tổ chức
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Quản lý các chương trình hoạt động
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Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh
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Doanh thu của từng mặt hàng





Tỷ lệ kết cấu của từng mặt hàng 





=





Tổng doanh thu     





X 100%





=





500.000





X 100%





= 20%
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Tỷ suất số dư đảm phí bình  = quân 





190.000








 x 100% = 38%





      500.000








Doanh thu hòa vốn từng mặt hàng





Doanh thu hòa vốn chung





Tỷ lệ kết cấu từng mặt hàng





=





x





Đường tổng doanh thu





SP





Điểm ho	vốn sản lư ợng = 350,


doanh thu = 87.500
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